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100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
1/. TUỆ CHÂN. Thuật số phong thuỷ : Dự đoán nhân sinh, chiêm bói khí hậu / Tuệ 

Chân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 236tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khám phá nghĩa hẹp của thuật chiêm đoán khí hậu, phân tích kinh nghiệm 

quan sát của loài người, chiêm tinh, kham dư (thế đất), tướng thuật, giải mộng, tượng 

chiêm, khí tượng y học, quan sát điềm lạ của nhật nguyệt... 

+ Môn loại: 133.3 / TH504S 

- Phòng Đọc: DV 59881 

- Phòng Mượn: MH 12432-12433 

 

2/. WIEGARTZ, PAMELA S. Buông lo âu bỏ phiền muộn : 10 giải pháp loại bỏ ưu 

phiền, thanh thản tâm trí và cải thiện cuộc sống / Pamela S. Wiegartz, Kevin L. Gyoerkoe; 

Bùi Quang Khải dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm nhiều nội dung khác nhau như: Giáo dục về tâm lý, hướng dẫn cách 

xử trí khi có những biểu hiện của lo âu, hoảng sợ như tập thư giãn, tập hít thở sâu, tập 

giao tiếp quyết đoán...Giúp bạn thanh thản tâm trí, thư giãn cơ thể và cải thiện cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / B518L 

- Phòng Đọc: DV 59882 

- Phòng Mượn: MH 12434-12435 
 

3/. AHN SEONG MIN. Cân bằng công việc và cuộc sống : Tìm kiếm trạng thái cân 

bằng để thành công trong công việc và cuộc sống / Ahn Seong Min; Thu Hà dịch.  Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến góc nhìn tích cực và thực tế về những phương pháp giúp 

cân bằng cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách thức thực hiện điều đó một cách hiệu 

quả nhất. 

+ Môn loại: 158.1 / C121B 

- Phòng Đọc: DV 59892 

- Phòng Mượn: MH 12452-12453 

 

4/. QUỲNH HOA. Đừng để nỗ lực vô ích làm hại bạn : Không phải thiếu may mắn, 

chỉ là chưa đủ cố gắng / Quỳnh Hoa; Tuấn Lê dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021.  

207tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Vương Sương 

Tóm tắt: Sách được viết từ chính những trải nghiệm của tác giả trong khoảng thời 

gian làm nhân viên với những thăng trầm trong công việc, những lúc bị đối xử không 

công bằng, lúc mệt mỏi vì áp lực... Hướng dẫn người đọc cách bước qua những trở ngại, 

giữ vững tinh thần cống hiến hết mình rồi thành công cũng sẽ đến. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 59891 

- Phòng Mượn: MH 12450-12451 

 

5/. MCGINNIS, PATRICK J. Đừng sợ lỡ cuộc chơi = Fear of missing out / Patrick 

J. McGinnis; Đoàn Nam Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 311tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày những cách thức để chế ngự cả trạng thái FOMO (Fear Of 

Missing Out - Nỗi sợ bỏ lỡ) lẫn FOBO (Fear Of a Better Option - Nỗi sợ còn có lựa chọn 

tốt hơn) như xác định các nhiệm vụ ưu tiên, và đừng mất thời gian vào những điều nhỏ 

nhặt. Nhìn chung, bí quyết ở đây chính là Sự quyết đoán - Lựa chọn những thứ bạn thật 

sự mong muốn và bỏ qua những thứ còn lại. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556S 

- Phòng Đọc: DV 59880 

- Phòng Mượn: MH 12430-12431 
 

6/. LYUBOMIRSKY, SONJA. Mật mã hạnh phúc : 12 hoạt động giúp tìm ra sức 

mạnh bên trong, vượt qua mọi rào cản và sống tự tại an vui / Sonja Lyubomirsky; Đinh 

Tuyết Ngân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 418tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách dành cho bất cứ ai đang tìm kiếm sự tự tại và an vui, sống trọn 

vẹn với khoảnh khắc của hiện tại giữa cuộc đời nhiều khó khăn và đau khổ này; cung cấp 

các hướng dẫn đáng tin cậy về những yếu tố tạo nên hạnh phúc và phương pháp đạt được 

nó. 

+ Môn loại: 158.1 / M124M 

- Phòng Đọc: DV 59884 

- Phòng Mượn: MH 12436-12437 
 

7/. ALEXANDER, KAREN. Phong cách sống tối giản : Đơn giản là đỉnh cao của 

sự phức tạp / Karen Alexander, Teresa Baker; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2021. - 156tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn vượt qua những chướng ngại về tâm lý, để bạn bớt căng 

thẳng, tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 59885 

- Phòng Mượn: MH 12438-12439 
 

8/. VƯƠNG CHẤN BẮC. Tìm quý nhân của cuộc đời : Công thức bí mật đằng sau 

những người thành công / Vương Chấn Bắc chủ biên; Dịch: Thành Khang, Thiều Chuyên.  

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 278tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, đúc kết kinh nghiệm tìm kiếm "quý nhân" dựa trên nhiều 

phương diện khác nhau, với góc nhìn hoàn toàn mới nhằm có được thành công trong cuộc 

sống như: quý nhân bạn bè, quý nhân trong gia đình, quý nhân nơi công sở, quý nhân bạn 

học, quý nhân đồng hương, quý nhân hàng xóm... 

+ Môn loại: 158.1 / T310QU 

- Phòng Đọc: DV 59887 

- Phòng Mượn: MH 12442-12443 
 

9/. NGỌC BÙI. Hạnh phúc dẫn lối thành công : Thực hành giáo dục tích cực trong 

gia đình và nhà trường / Ngọc Bùi, Kim Chi, Minh Thành. - H. : Thế giới, 2021.   302tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khi được ba mẹ và thầy cô hiểu, thừa nhận cảm xúc, trò chuyện đúng cách, 

nuôi dưỡng ước mơ thơ bé sẽ giúp trẻ hiểu được bản thân và nhìn nhận người khác một 
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cách hợp lý. Trẻ sẽ có tư duy đa chiều, bao dung và hợp tác; đó chính là nền tảng quan 

trọng để tạo dựng nên một cá nhân hạnh phúc, mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với tương 

lai, dễ gặt hái thành tựu sau này. 

+ Môn loại: 158.2 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 59888 

- Phòng Mượn: MH 12444-12445 
 

10/. MIZUSHIMA HIROKO. Đắc nhân tâm kiểu Nhật = 誰と会っても疲れない

気づかいのコツ : Thu phục lòng người bằng sự quan tâm / Mizushima Hiroko; Khắc 

Hoà dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 183tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và hình ảnh minh hoạ sinh động. Sách 

giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm "quan tâm", biết cách ứng xử và giao tiếp tích cực để 

xây dựng cuộc sống thoải mải, trọn vẹn hơn. 

+ Môn loại: 158.2 / Đ113NH 

- Phòng Đọc: DV 59890 

- Phòng Mượn: MH 12448-12449 
 

11/. OH SUHYANG. Đắc nhân tâm kiểu Hàn = 웃으면 서 할 말 다하는 사람들의 

비밀 : Phương pháp đối thoại tâm lý để đôi bên đều hài lòng như mong đợi / Oh Suhyang; 

Thu Hà dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 246tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày 43 phương pháp đối thoại tâm lý và trở thành những "ảo thuật 

gia" trong giao tiếp thường ngày. Giúp bạn biết cách đối thoại tâm lý trong giao tiếp, từ 

đó cải thiện các mối quan hệ, thuyết phục người khác, khiến đối phương mở ví, nâng cao 

thành quả và hiệu suất. 

+ Môn loại: 158.2 / Đ113NH 

- Phòng Đọc: DV 59889 

- Phòng Mượn: MH 12446-12447 
 

12/. Những lời răn của Abai / Đoàn Danh Nghiệp, Lê Đức Mẫn dịch; Hoàng Thuý 

Toàn hiệu đính. - H. : Văn học, 2020. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chuyên luận ca ngợi những phẩm chất cao quý như lòng tốt, 

danh dự, chăm chỉ, rộng lượng, thông minh ở con người. Đồng thời chế giễu những tệ 

nạn như sự độc ác, bất lương, lười biếng, keo kiệt ngu ngốc. 

+ Môn loại: 179 / NH556L 

- Phòng Đọc: DV 59987 
 

13/. DENG MINH-DAO. Trí tuệ đạo gia = The Wisdom of the tao / Deng Minh-

Dao; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những câu chuyện trí tuệ của người xưa. Nhắc lại những 

phẩm chất cao quý vốn được lưu truyền từ nghìn xưa, chứa đựng cốt lõi của chân lý, của 

lẽ phải, của kinh nghiệm sống được người xưa ca tụng và truyền dạy, vẫn giữ nguyên giá 

trị cho đến nay. 

+ Môn loại: 181 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 59886 
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- Phòng Mượn: MH 12440-12441 

200. TÔN GIÁO: 
14/. TRẦN HỒNG LIÊN. Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ / Trần Hồng Liên. 

H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 535tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết với nhiều mảng đề tài khác nhau về Phật giáo Nam 

Bộ như: Lịch sử, quá trình du nhập và giao lưu văn hoá trong Phật giáo Nam Bộ; Những 

đặc điểm trong Phật giáo Hoa tông Khơ Me và những đặc trưng trong hệ thống tượng thờ, 

nghi lễ; Trình bày hiện tượng và xu hướng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 294.3095977 / G434PH 

- Phòng Đọc: DV 60026 

- Phòng Mượn: MH 12507 
 

15/. PHẠM THỊ HUỆ. Thiền tông bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm / Phạm 

Thị Huệ chủ biên, Nguyễn Xuân Hoài, Nguyễn Thị Xuân Dung... - H. : Văn hoá dân tộc, 

2020. - 379tr. : Ảnh; 23x25cm. - (ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc 

Giang) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm cùng những 

đề mục chính của các bộ kinh sách, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt và giới 

thiệu bộ Thiền tông bản hạnh, gồm 8 tác phẩm có phần nguyên văn chữ Nôm cổ khắc trên 

mộc bản và phần phiên âm chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305T 

- Phòng Đọc: DL 19753 

- Phòng Mượn: MH 12559-12560 

- Phòng Tra cứu: TC 4584 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
16/. PHẠM NGỌC THANH. Giáo trình Văn hoá và đạo đức quản lý / Phạm Ngọc 

Thanh chủ biên, Vũ Thị Cẩm Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 293tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nhập môn văn hoá và đạo đức quản lý; Nội dung xây dựng văn hoá và đạo 

đức của quản lý; Xây dựng và phát triển đạo đức quản lý; Văn hoá và đạo đức quản lý 

trong xã hội chuyển đổi. 

+ Môn loại: 302.3 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19637 

- Phòng Mượn: MA 24769-24770 

 

17/. Ký ức phụ nữ Tây Nam Bộ / Biên soạn: Nguyễn Thị Hiển Linh, Nguyễn Đình 

Thống, Dương Thành Thông, Lê Thị Vị. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 541tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về hoạt động Hội, phong trào cách mạng của phụ 

nữ Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó, tập trung thể hiện lại những kỷ 

niệm sâu sắc, những sự kiện, hoàn cảnh lịch sử tác động đến cuộc đời hoạt động cách 

mạng của một số nhân vật nữ tiêu biểu. 

+ Môn loại: 305.4095978 / K600Ư 

- Phòng Đọc: DL 19591 
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18/. TRƯƠNG MINH DỤC. Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới : Sách chuyên khảo / Trương Minh Dục. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 627tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn và các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng 

biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam, thực trạng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới và các xu hướng biến đổi quan 

hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8009597 / X500H 

- Phòng Đọc: DL 19653 

 

19/. Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hoá gia đình Việt Nam/ 

Vũ Diệu Trung chủ biên, Phí Hải Nam, Dương Thuỳ Linh... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 

231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý giải những thay đổi về văn hoá gia đình ở Việt Nam trước tác động của 

phương tiện truyền thông mới, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm phát huy tính 

tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của phương tiện truyền thông mới đối với văn hoá gia 

đình Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.8509597 / T101Đ 

- Phòng Đọc: DV 59823 

- Phòng Mượn: MA 24588-24589 
 

20/. TRẦN THỊ THUÝ NHÀN. Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, đô thị 

thông minh / Trần Thị Thuý Nhàn, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá. - H. : Khoa học và  

Kỹ thuật, 2020. - 459tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những nội dung: Định nghĩa, khái niệm, phân loại, các tiêu chuẩn 

đánh giá và xây dựng; Giới thiệu một số mô hình tiêu biểu và kinh nghiệm xây dựng, 

quản lý của một số nơi trên thế giới. 

+ Môn loại: 307.1 / KH500C 

- Phòng Đọc: DV 59833 

- Phòng Mượn: MA 24609-24610 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

21/. Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam / Hy Khánh sưu tầm, tổng hợp.  

H. : Thanh niên, 2020. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 nêu một số vấn đề chung về biển đảo Việt Nam, giới 

thiệu cho thế hệ trẻ khái quát về biển đảo nước nhà. Phần 2: Thanh niên Việt Nam với 

biển đảo Việt Nam sưu tầm và tuyển chọn những bài viết hay, đặc sắc của nhiều tác giả 

về biển đảo, vùng chủ quyền không thể tách rời khỏi dải đất hình chữ S, mãi mãi là phần 

máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / TH107N 

- Phòng Đọc: DV 59832 

- Phòng Mượn: MA 24607-24608 

 

22/. DAGNES, ALISON. Nước Mỹ nổi giận - Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc : Sách 

tham khảo / Alison Dagnes; Trọng Minh, Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 396tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách tập trung vào chủ đề quan trọng của văn hoá chính trị, cụ thể là cuộc 

đối thoại chính trị khởi nguồn từ những biến đổi trong văn hoá chính trị ở Mỹ trong suốt 

nhiều thập kỉ. Sách giải thích hệ thống truyền thông thay đổi chính là một trong những 

yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất. 

+ Môn loại: 320.973 / N557M 

- Phòng Mượn: MA 24785 
 

23/. Tập Cận Bình kể chuyện : Sách tham khảo / Ban bình luận Nhân dân nhật báo 

Trung Quốc; Dịch và hiệu đính: Văn Tân, Thuý Lan, Thanh Huyền. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 519tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 习近平讲故事 

Tóm tắt: Bao gồm các câu chuyện kể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà 

Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình về Đảng Cộng sản, đối nội và đối ngoại như: chuyện 

về sự liêm chính, chuyện về phẩm chất, khích lệ động viên, quản lý, tình hữu nghị nhân 

dân, ngoại giao nhà nước... 

+ Môn loại: 324.251075 / T123C 

- Phòng Đọc: DL 19660 
 

24/. LÊ VĂN CẦU. Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - H. : Thanh niên, 2020.  

147tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho cán bộ, đoàn viên những kiến thức kỹ năng cơ bản về 

nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội như: Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, về Hội LHTN Việt Nam, về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc về tổ chức 

hoạt động, bầu cử Đoàn. Những vấn đề cơ bản về Đoàn viên. Kĩ năng tổ chức trò chơi 

thanh niên. Một số bài hát nghi lễ và sinh hoạt Đoàn... 

+ Môn loại: 324.2597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 59879 

- Phòng Mượn: MH 12428-12429 

 

25/. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp 

Đảng / Nguyễn Viết Thông, Ngô Đình Xây, Nguyễn Thị Phương Hoa... - Tái bản có sửa 

chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 250tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng 

Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Mượn: MA 24540-24541 
 

26/. LÊ VĂN YÊN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta / Lê Văn Yên.- H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; Những hoạt động của Người với Đại hội Đảng lần thứ II 

và lần thứ III. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / CH500T 

- Phòng Đọc: DV 59876 
 

27/. Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Vũ Văn Hiền, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Thu 

Hương... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 960tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, tham luận tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử 

90 năm qua, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; Sự lãnh 

đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại; Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới 

toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ106C 

- Phòng Đọc: DL 19712 

 

28/. ĐỖ MƯỜI. Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) / Đỗ Mười; Biên soạn: Phan Trọng 

Kính, Lương Thị Tuyết Trinh, Đinh Hữu Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

5 tập; 22cm 

T.1. - 757tr., 18tr. ảnh màu 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn... của đồng chí Đỗ 

Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 12/1976 

đến tháng 6/1991). 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ450M 

- Phòng Đọc: DL 19601 
 

29/. ĐỖ MƯỜI. Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) / Đỗ Mười; Biên soạn: Phan Trọng 

Kính, Lương Thị Tuyết Trinh, Đinh Hữu Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

5 tập; 22cm 

T.2. - 815tr., 10tr. ảnh màu 

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư 

Đỗ Mười thời kì đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kì khoá VII (từ tháng 

6/1991 đến tháng 01/1994). 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ450M 

- Phòng Đọc: DL 19602 
 

30/. ĐỖ MƯỜI. Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) / Đỗ Mười; Biên soạn: Phan Trọng 

Kính, Lương Thị Tuyết Trinh, Đinh Hữu Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

5 tập; 22cm 

T.3. - 767tr., 13 tr. ảnh màu 

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư 

Đỗ Mười thời kì đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa cuối nhiệm kì khoá VII (từ tháng 

01/1994 đến tháng 6/1996). 
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+ Môn loại: 324.2597075 / Đ450M 

- Phòng Đọc: DL 19603 
 

31/. ĐỖ MƯỜI. Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) / Đỗ Mười; Biên soạn: Phan Trọng 

Kính, Lương Thị Tuyết Trinh, Đinh Hữu Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

5 tập; 22cm 

T.4. - 567tr., 10tr. ảnh màu 

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư 

Đỗ Mười thời kì đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kì khoá VIII (từ tháng 

6/1996 đến tháng 12/1997). 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ450M 

- Phòng Đọc: DL 19604 
 

32/. ĐỖ MƯỜI. Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) / Đỗ Mười; Biên soạn: Phan Trọng 

Kính, Lương Thị Tuyết Trinh, Đinh Hữu Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

5 tập; 22cm 

T.5. - 730tr., 18tr. ảnh màu 

Tóm tắt: Gồm các tác phẩm, bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thư góp ý của 

đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng 

Bí thư (từ tháng 1/1998 đến 2015). 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ450M 

- Phòng Đọc: DL 19605 

 

33/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 

2011) / Nguyễn Viết Thông. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 127tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và con người; Quốc phòng, 

an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 10 năm 

thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Những định hướng và giải pháp lớn xây dựng, phát triển 

đất nước đến 2030 và tầm nhìn 2045. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59805 

- Phòng Mượn: MA 24566-24567 
 

34/. TẠ NGỌC TẤN. Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới / Tạ Ngọc Tấn.- H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 523tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới theo 

các chủ đề: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công cuộc đổi mới: cách 

mạng và sáng tạo; Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Về những vấn đề quốc tế và 

đối ngoại. 

+ Môn loại: 324.2597075 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 19711 
 

35/. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. - Tái bản có sửa  
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chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 304tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm 

vụ của người đảng viên. 

+ Môn loại: 324.259707 / T103L 

- Phòng Mượn: MA 24542-24543 
 

36/. Tài liệu bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở / Nguyễn Viết Thông, 

Ngô Đình Xây, Nguyễn Bá Dương... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 279tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng: Tổ chức cơ 

sở Đảng và nhiệm vụ của chi uỷ, Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức 

của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác đảng 

của chi uỷ, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, trong xây dựng và 

phát triển văn hoá, con người, trong bảo vệ tài nguyên môi trường, trong việc nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 

+ Môn loại: 324.259707 / T103L 

- Phòng Mượn: MA 24538-24539 
 

37/. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí / Võ Văn 

Thưởng, Lê Mạnh Hùng, Hoàng Phúc Lâm...; Biên soạn: Lê Mạnh Hùng... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 613tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về chủ đề: Xây dựng Đảng trong cơ quan báo 

chí là yếu tố có ý nghĩa quyết định và bảo đảm báo chí Việt Nam xứng đáng với vai trò 

là tiếng nói của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân; Tăng 

cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T116C 

- Phòng Đọc: DL 19590 
 

38/. Văn kiện liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956 / Bùi Văn Thạch, Hoàng 

Anh Tuấn, Phạm Chí Thành, Nguyễn Đức Thắng,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

T.2 : Liên khu uỷ X (1949). - 1151tr. 

Tóm tắt: Gồm 71 tài liệu chủ yếu được sắp xếp theo trật tự thời gian để tiện việc 

nghiên cứu gồm các loại văn bản: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, công văn, đề án, 

biên bản của Ban thường vụ Liên khu uỷ X về chỉ đạo các mặt hoạt động của toàn Liên 

khu năm 1949. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19622 
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39/. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956. - H. : Chính trị Quốc gia  

Sự thật, 2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

T.4 : Liên khu uỷ I (1949). - 835tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 78 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, 

báo cáo, công văn... phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu uỷ I đối 

với cuộc kháng chiến ở Liên khu trong năm 1949 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, 

kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19623 

 

40/. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956 / Phạm Thị Thu Hiền chủ 

biên, Nguyễn Văn Quang, Ngô Tú Quyên, Lê Thị Oanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

T.5 : Liên khu uỷ Việt Bắc (1949 - 1950). - 827tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 150 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông 

cáo, báo cáo, công văn... phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu uỷ 

Việt Bắc trong hai năm 1949 - 1950 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, 

an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19624 

 

41/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Vũ Hồng Mây 

chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Lương Quỳnh. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.9 : 1963. - 1003tr. 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, 

báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1963 nhằm 

phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19573 
 

42/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Nguyễn Quốc 

Dũng chủ biên, Lương Thị Tuyết Trinh, Phan Thị Hằng, Đặng Thị Ngọc. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.15 : 1971. - 966tr. 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, 

báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam năm 1971, phản ánh sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

11 
 

- Phòng Đọc: DL 19574 
 

43/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946-1975 / Lương Thị Tuyết 

Trinh chủ biên, Vũ Thuý Mai, Vũ Thị Duyên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.16 : 1972. - 803tr. 

Tóm tắt: Văn kiện gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông cáo, công 

văn, thư, điện... của Trung ương Cục miền Nam năm 1972 về một số mặt như: Đẩy mạnh 

chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; Dân vận; Công tác an ninh, nhất là an ninh nhân dân; 

Công tác binh vận; Tập trung xây dựng chính sách đối với vùng mới giải phóng, đồng 

thời làm tốt công tác tư tưởng, chỉ rõ thủ đoạn lừa bịp trong tuyên bố của Nguyễn Văn 

Thiệu và 8 điểm của Ních-xơn. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19713 
 

44/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Nguyễn Thị Hạnh 

chủ biên, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Tiến Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.18 : 1974 -1975. - 1239tr. 

Tóm tắt: Văn kiện gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông cáo, công 

văn, thư, điện... của Trung ương Cục miền Nam từ 1974 - 1975 trong một số mặt như: 

Mở chiến dịch tập trung đánh gục giai cấp tư sản mại bản độc quyền, lũng đoạn, đầu cơ, 

tích trữ, phá rối thị trường làm hại cho Nhà nước và đời sống nhân dân; Về việc giải thể 

khu, sáp nhập tỉnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 19575 
 

45/. WOMACK, BRANTLY. Sự bất cân xứng về sức mạnh và các mối quan hệ quốc 

tế : Sách tham khảo / Brantly Womack ; Nguyễn Đình Sách biên dịch ; Nguyễn Tuấn Việt 

hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 451tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu về sự bất cân xứng trong sức mạnh và các 

mối quan hệ quốc tế, tác động của nó đến hệ thống chính trị và cán cân quyền lực trên thế 

giới và đưa ra các giải pháp cho vấn đề bất cân xứng trong sức mạnh và các mối quan hệ 

quốc tế. 

+ Môn loại: 327.101 / S550B 

- Phòng Đọc: DL 19642 

- Phòng Mượn: MA 24779 
 

46/. VŨ DƯƠNG HUÂN. 70 năm quan hệ Việt - Nga và đôi điều về nước Nga : 

Sách tham khảo / Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử 70 năm quan hệ Việt - Liên bang Nga qua các thời kỳ: 

trong những năm 1950, quan hệ đồng minh chiến lược Việt Nam - Liên Xô (1950-1991), 
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quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga 

(1991-2020) và những thông tin chiến lược về đối ngoại của Liên bang Nga, vai trò của 

Liên bang Nga trong trật tự châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và học thuyết đối 

ngoại của Liên bang Nga năm 2016. 

+ Môn loại: 327.597047 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 19649 

330. KINH TẾ HỌC: 
47/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế : Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng / 

James Tobin, George J. Stigler, Gerard Debreu...; Dịch: Trần Đình Toàn...; Lê Thị Tình 

hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - Minh hoạ. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 

T.2 : 1981-1990. - 528tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà 

khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1981 đến năm 1990. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19654 
 

48/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế : Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng / 

Lars Werin, Ronald. H. Coase, Assar Lindbeck... ; Dịch: Trần Thị Thái Hà, Vũ Thị Lanh; 

Phùng Đức Tường hiệu dính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - Minh hoạ. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 

T.3 : 1991-1995. - 528tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà 

khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1991 đến năm 1995. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19655 
 

49/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế : Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng / 

Bertil Naslund, Robert Erikson, Torsten Persson... ; Dịch: Đặng Thị Hằng... ; Đặng Thị 

Hiền hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - Minh hoạ. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 

T.4 : 1996-2002. - 1199tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà 

khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1996 đến năm 2002. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19656 
 

50/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế : Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng / 

Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger... ; Dịch: Lê Diệu Hường, Phạm Thị Thanh Xuân; 

Trần Quang Tùng hiệu dính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - Minh hoạ. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 
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T.5 : 2003 - 2010. - 858tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà 

khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 2003 đến năm 2010. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19657 
 

51/. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế : Bao gồm 

các bài diễn văn, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận giải thưởng / 

Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims...; Dịch: Lê Trung Hoàng Tuyến, Phí Thị Mai; 

Tô Hoàng Việt Linh hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - Minh hoạ.  

24cm 

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel 

T.6 : 2011 - 2019. - 848tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà 

khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 2011 đến năm 2019. 

+ Môn loại: 330 / C101TH 

- Phòng Đọc: DL 19658 
 

52/. VŨ VĂN HÀ. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Thực trạng, vấn đề và định hướng chính 

sách / Vũ Văn Hà, Đoàn Minh Huấn chủ biên, Phạm Thị Thanh Bình... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối 

quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường, thực trạng mối quan hệ 

giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam qua 35 năm đổi mới, xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách 

giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030. 

+ Môn loại: 330.1209597 / M452QU 

- Phòng Đọc: DL 19592 
 

53/. PHAN CÔNG CHÍNH. An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển đảo 

Việt Nam, đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng 

biển, đảo Tây Nam, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và 

nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới. 

+ Môn loại: 333.91009597 / A105N 

- Phòng Đọc: DV 59825 

- Phòng Mượn: MA 24594-24595 

 

54/. Kinh tế biển xanh: Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam : Sách tham khảo/ 

Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Khuỳu Thuỳ Dương, Cao Lệ Quyên... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 444tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển 

xanh, thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tiễn 

tốt về phát triển kinh tế biển xanh; Vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và 

thực trạng phát triển các ngành kinh tế kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua 

cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển. 

+ Môn loại: 333.91009597 / K312T 

- Phòng Mượn: MA 24793 
 

55/. ĐẶNG HOÀI NHƠN. Đới gian triều miền Bắc Việt Nam: Những đặc trưng cơ 

bản và tiềm năng phát triển = Intertidal zone in the North of Vietnam: Features and 

potential development / Đặng Hoài Nhơn chủ biên, Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh. 

H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 258tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Tổng quan tình hình nghiên cứu đới gian triều; Đặc 

điểm khí hậu, thuỷ văn ven bờ miền Bắc; Đặc điểm địa hình, địa chất, các hệ sinh thái, 

chất lượng nước, chất lượng trầm tích đới gian triều; Đặc điểm sinh vật ở đới gian triều 

miền Bắc và chất ô nhiễm trong cơ thể sinh vật; Quá trình hình thành, phát triển đới gian 

triều và những tác động nhân sinh cùng tiềm năng phát triển kinh tế trên đới gian triều. 

+ Môn loại: 333.91809597 / Đ462GI 

- Phòng Đọc: DL 19651 

- Phòng Mượn: MA 24789-24790 
 

56/. Sự hình thành và phát triển hợp tác xã theo Luật hợp tác xã và một số giải pháp 

phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả / Nguyễn Mạnh Cường chủ biên, 

Nguyễn Thị Nhung, Thân Thị Thuý Mai... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020.  198tr.: 

Bảng, biểu đồ, hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phát triển hợp tác xã ở Việt Nam; Tác động của 

Luật hợp tác xã 2012 đến quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã kiểu mới ở Việt 

Nam. Một số giải pháp phát triển hợp tác xã kiểu mới. 

+ Môn loại: 334.09597 / S550H 

- Phòng Đọc: DV 59816 

- Phòng Mượn: MA 24574-24575 
 

57/. HOÀNG VĂN LONG. Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình 

hợp tác xã cung ứng rau an toàn / Hoàng Văn Long chủ biên, Nguyễn Mạnh Cường, Lê 

Thị Hường. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 178tr. : Bảng, biểu đồ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn và hợp tác 

xã cung ứng thực phẩm, rau an toàn. Các bước xây dựng hợp tác xã cung ứng rau an toàn. 

Một số mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn thành công. 

+ Môn loại: 334 / H466T 

- Phòng Đọc: DV 59817 

- Phòng Mượn: MA 24576-24577 
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58/. HOÀNG VĂN LONG. Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới / Hoàng 

Văn Long chủ biên, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - H. : Thông tin và 

Truyền thông, 2020. - 177tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tỉnh Tây Bắc; Tình hình tổ chức, hoạt động 

của các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đưa ra các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, tăng thu nhập cho các thành 

viên hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

+ Môn loại: 334 / N122C 

- Phòng Đọc: DV 59821 

- Phòng Mượn: MA 24584-24585 
 

59/. Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước / Phan Thị Ánh 

Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm. - (50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh (1969 - 2019)) 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp 

đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta; Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 59815 

- Phòng Mượn: MH 12422-12423 

 

60/. Bài học dựa vào dân / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 198tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm các câu chuyện được sưu tầm, kể lại với mong muốn phổ biến 

thật rộng rãi đến bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp 

phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 59811 

- Phòng Mượn: MH 12414-12415 
 

61/. Chu đáo, lịch sự, tế nhị - Bài học Bác dạy / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai 

Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm các câu chuyện được sưu tầm, kể lại với mong muốn phổ biến 

thật rộng rãi đến bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp 

phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500Đ 

- Phòng Đọc: DV 59813 

- Phòng Mượn: MH 12418-12419 
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62/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc / 

Vương Đình Huệ, Vũ Khoan, Tạ Ngọc Tấn... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

919tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo trung ương 

Đảng. Tỉnh uỷ Nghệ An 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 60 bài tham luận làm sáng tỏ những đóng góp, cống hiến và 

hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Làm sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc 

biệt là tư tưởng về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khẳng định 

mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn của di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân 

tộc ta. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500T 

- Phòng Đọc: DL 19618 
 

63/. NGÔ VƯƠNG ANH. Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên / Ngô 

Vương Anh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2020. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ Việt 

Nam. Tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm 

thương yêu, thân mật và đầy trách nhiệm dành cho thế hệ trẻ Việt Nam qua những câu 

chuyện giản dị, chân thực. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 59893 

- Phòng Mượn: MH 12454-12455 

 

64/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Hồ Chí Minh, một nhân cách hoàn hảo / Nguyễn 

Văn Khoan biên soạn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những trang cảm tưởng của bạn bè năm châu và các nhà lãnh 

đạo trên thế giới về Hồ Chí Minh - người khởi xướng những cuộc đấu tranh cho tự do 

trong thế giới thuộc địa, biểu tượng của sự kết hợp hài hoà văn hoá Đông - Tây, nhà tư 

tưởng, nhà lý luận xuất sắc về chủ nghĩa thực dân, một chiến sĩ quốc tế, sứ giả của hoà 

bình và hữu nghị, một nhân cách hoàn hảo, một hình mẫu về con người mới của tương 

lai. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 59812 

- Phòng Mượn: MH 12416-12417 

 

65/. "Mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng 

Thị Mai Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm. - (50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh (1969 - 2019)) 

Tóm tắt: Sách gồm các câu chuyện, những giai thoại, những vấn đề được sưu tầm, 

kể lại với mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến bạn đọc về tấm gương của Bác, về con 

người Bác, chân dung Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / M312PH 

- Phòng Đọc: DV 59814 
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- Phòng Mượn: MH 12420-12421 
 

66/. LÊ THỊ HẰNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến : Nội dung và giá trị / Lê 

Thị Hằng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lập hiến Hồ 

Chí Minh, nội dung và giá trị tư tưởng lập hiến của Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 59877 

- Phòng Mượn: MH 12424-12425 

 

67/. HỒ CHÍ MINH. Thư gửi thanh niên : Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên / Hồ Chí Minh.  Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi 

dưỡng tình cảm cách mạng cho thanh niên. Sách là cẩm nang cho các bạn trẻ, các tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội, là tài liệu hữu ích cho các độc giả quan tâm nghiên cứu tìm hiểu về tư 

tưởng Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ, rường cột của nước nhà. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH550G 

- Phòng Đọc: DV 59878 

- Phòng Mượn: MH 12426-12427 
 

68/. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN. Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện 

đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Thị Hải Yến. - Vinh : Đại học Vinh, 

2020. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển 

nông nghiệp theo hướng hiện đại. Thực trạng phát triển nông nghiệp Nghệ An. Định 

hướng và gải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 338.10959742 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 59536 

- Phòng Mượn: MA 24232-24233 
 

69/. ĐÀO NHẤT ĐÀO. Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc : Sách tham 

khảo / Chủ biên: Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc; Quách Quang Hồng dịch ; Nguyễn Dương 

hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 784tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 经济特区与中国道路 

Tóm tắt: Phân tích đặc khu kinh tế vừa là nơi cung cấp kinh nghiệm, vừa là sự tìm 

tòi và sáng tạo về lý luận mô hình khám phá, tiên phong và thực tiễn của con đường Trung 

Quốc; Đặc khu kinh tế đại diện cho việc giải phóng tư tưởng, tạo ra cách mạng về quan 

niệm; Đặc khu kinh tế không chỉ là một hiện tượng kinh tế có tính tạm thời mà là "thửa 

ruộng" thử nghiệm công cuộc cải cách toàn diện, chuyển đổi mô hình xã hội và thay đổi 

cơ chế, thể chế của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 338.951 / Đ113KH 

- Phòng Đọc: DL 19659 
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70/. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ gia đình / Viện tư vấn Phát triển kinh tế xã 

hội nông thôn và miền núi. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 157tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm, từ ngữ thường dùng trong kinh tế hộ. Phân 

tích và lựa chọn các loại hình kinh tế hộ gia đình. Giới thiệu một số mô hình sinh kế ở hộ 

gia đình. 

+ Môn loại: 338.9597 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 59820 

- Phòng Mượn: MA 24582-24583 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

71/. Luật Thoả thuận quốc tế. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thât, 2021. - 60tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể gồm: Ký kết thoả 

thuận quốc tế; Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình 

chỉ thực hiện thoả thuận quốc tế; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ 

quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, 

cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức; Kinh phí ký kết và thực hiện thoả thuận 

quốc tế cùng điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 341 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 59802 

- Phòng Mượn: MA 24560-24561 
 

72/. Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 92tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội gồm các quy định về vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ và 

Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; 

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 59792 

- Phòng Mượn: MA 24534-24535 
 

73/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Phan Trung 

Hiền chủ biên, Võ Nguyễn Nam Trung, Nguyễn Hữu Lạc... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Luật 

Phần 2 : Phương thức quản lý nhà nước. - 404tr. 

Tóm tắt: Gồm 9 bài phân tích, luận giải và minh hoạ các nội dung về phương cách 

quản lý nhà nước: Nội dung, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; Quyết định 

quản lý nhà nước; Thủ tục hành chính; Quyền tiếp cận thông tin trong quản lý nhà nước; 

Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính... 

+ Môn loại: 342.597 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19640 

- Phòng Mượn: MA 24775-24776 
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74/. Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 347tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Tố tụng hành chính với những quy định chung và những 

quy định cụ thể về thẩm quyền của toà án; Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; Người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ 

của người tham gia tố tụng... 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 59795 

- Phòng Mượn: MA 24546-24547 

 

75/. Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Viên 

chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 163tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ, công chức quy định về nghĩa vụ, quyền 

của cán bộ, công chức, quy định về cán bộ, công chức ở các cấp trung ương và địa phương, 

về quản lý cán bộ, công chức, điều kiện bảo đảm thi hành công vụ, thanh tra công vụ; 

Luật Viên chức quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng viên 

chức, quản lý viên chức; toàn văn Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức. 

+ Môn loại: 342.597 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 59803 

- Phòng Mượn: MA 24562-24563 

 

76/. Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 102tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức quy định về quyền, nghĩa vụ của viên 

chức, tuyển dụng, sử dụng viên chức, quản lý viên chức; Toàn văn Nghị định của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Môn loại: 342.597 / L504V 

 

- Phòng Đọc: DV 59796 

- Phòng Mượn: MA 24548-24549 

 

77/. Luật Cư trú. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 51tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Cư trú với những quy định chung và quy định cụ thể về 

quyền, trách nhiệm của công dân về cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông 

báo lưu trú, khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 59800 

- Phòng Mượn: MA 24556-24557 

 

78/. Luật Biên phòng Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 44tr.; 

19cm 
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Tóm tắt: Gồm các nội dung: Những quy định chung; Các quy định cụ thể về hoạt 

động cơ bản về biên phòng; Lực lượng bộ đội biên phòng; Bảo đảm biên phòng và chế 

độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; Trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức về biên phòng; Điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 59797 

- Phòng Mượn: MA 24550-24551 
 

79/. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2021. - 92tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài, quy định cụ thể về: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao 

động; Quy định về quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp. 

+ Môn loại: 344.59701 / L504NG 

- Phòng Đọc: DV 59798 

- Phòng Mượn: MA 24552-24553 
 

80/. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ở người (HIV/AIDS) (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2021. - 52tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và các biện pháp xã hội trong phòng, 

chống HIV/AIDS, các biện pháp chuyên môn kĩ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS, 

điều trị, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng 

chống HIV/AIDS, các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504PH 

- Phòng Đọc: DV 59794 

- Phòng Mượn: MA 24544-24545 

 

81/. Các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện / Vũ Dương Thuý Ngà, Phạm Quốc 

Hùng, Đoàn Quỳnh Dung, Lê Tùng Sơn... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 167tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện 

Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản của Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Toàn văn Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành. Danh mục các văn 

bản pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh vực thư viện. 

+ Môn loại: 344.597 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 19630 

- Phòng Mượn: MA 24759-24760 
 

82/. Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Trần Thị Ánh chủ biên, Huỳnh Thị Trúc Linh, Lê Thị Hồng Thắm... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 187tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng 

hình sự Việt Nam. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn xét xử sơ 

thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.597 / GI-462H 

- Phòng Đọc: DV 59827 

- Phòng Mượn: MA 24598-24599 
 

83/. Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có : Thực trạng và giải pháp/ 

Tô Quang Thu chủ biên; Trần Cẩm Tú, Cao Văn Thống... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 232tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được trong công 

tác phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng trong thời gian qua, và đề xuất quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.597 / PH110H 

- Phòng Mượn: MA 24590-24591 
 

84/. ĐINH VĂN QUẾ. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu/ 

Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 21cm 

Ph.1 : Những quy định chung. - 427tr. 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015 với những qui định 

chung: Về các điều khoản cơ bản, hiệu lực của Bộ luật; Tội phạm; Thời hiệu truy cứu và 

miễn trách nhiệm hình sự; Các khung hình phạt; Các biện pháp tư pháp đối với người 

phạm tội; Các quyết định hình phạt... 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DV 59830 

- Phòng Mượn: MA 24604 
 

85/. Luật Thi hành án hình sự (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 

280tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức 

thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án 

hình sự; Thi hành án phạt tù, tử hình, án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, 

cấm cư trú, quản chế...; Các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án 

hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án 

hình sự cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 59804 

- Phòng Mượn: MA 24564-24565 
 

86/. Hỏi - đáp pháp luật thi hành án hình sự / Biên soạn: Nguyễn Văn Thịnh, Bùi Thị 

Nương, Trần Ngọc Đường... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 270tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công an 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp phân tích những điểm mới của Luật Thi hành án hình 

sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có so sánh với Luật Thi hành án hình 

sự năm 2010. 
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+ Môn loại: 345.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59806 

- Phòng Mượn: MA 24568-24569 

 

87/. PHAN TRUNG HIỀN. Hỏi - Đáp và bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (hiện 

hành) / Phan Trung Hiền, Huỳnh Thị Trúc Giang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 326tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình liên 

quan tới kết hôn, chế độ tài sản của vợ chồng, chấm dứt quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa 

cha mẹ và con, cấp dưỡng. 

+ Môn loại: 346.59701 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DL 19641 

- Phòng Mượn: MA 24777-24778 
 

88/. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ 

bản : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung chủ biên, Đồng Ngọc Ba, Đoàn Trung Kiên...  

Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 587tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Gồm 4 phần: Tổng quan pháp luật về hợp đồng, một số hợp đồng - những 

vấn đề pháp lý, một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng và một số mẫu 

hợp đồng cụ thể trong thương mại, đầu tư. 

+ Môn loại: 346.59707 / PH109L 

- Phòng Mượn: MA 24783 
 

89/. Luật Phá sản (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 132tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của Luật Phá sản với những qui định chung và qui định 

cụ thể về đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Nghĩa vụ về tài sản; Mở thủ tục 

phá sản; Các biện pháp bảo toàn tài sản; Hội nghị chủ nợ; Thủ tục phục hồi hoạt động 

kinh doanh; Thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá 

sản; Xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh chấp; Thủ tục phá sản có yếu tố nước 

ngoài; Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Xử lý vi phạm và 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504PH 

- Phòng Đọc: DV 59801 

- Phòng Mượn: MA 24558-24559 
 

90/. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 48tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với những qui 

định chung và qui định cụ thể về tổ chức của ngân hàng nhà nước, hoạt động, tài chính, 

kế toán của ngân hàng nhà nước, thanh tra, giám sát ngân hàng, kiểm toán nội bộ và điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504N 

- Phòng Đọc: DV 59799 
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- Phòng Mượn: MA 24554-24555 
 

91/. NGUYỄN THỊ HÀ. Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính / 

Nguyễn Thị Hà. - Vinh : Đại học Vinh, 2020. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh chấp và phương thức giải quyết tranh chấp 

hành chính. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Khởi kiện và giải quyết vụ án 

hành chính. Khiếu nại, khởi kiện quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Khiếu nại, khởi 

kiện các tranh chấp hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

+ Môn loại: 347.597 / KH309N 

 

- Phòng Đọc: DV 59539 

- Phòng Mượn: MA 24238-24239 
 

92/. NGUYỄN THANH MAI. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án 

hình sự về đất đai : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia Sự 

thât, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều 

tra các vụ án hình sự về đất đai. Phân tích tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng 

thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; Đưa ra dự báo, 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 

về đất đai. 

+ Môn loại: 347.597 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 59828 

- Phòng Mượn: MA 24600-24601 
 

93/. Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 452tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung là toàn văn Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 được nhất thể hoá 

với nội dung sử đổi, bổ sung của Luật lao động 2019 gồm: Những quy định chung; Thủ 

tục giải quyết vụ án tại toà án sơ thẩm và phúc thẩm; Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục 

rút gọn,... 

+ Môn loại: 347.597 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 59831 

- Phòng Mượn: MA 24605-24606 
 

94/. Bộ luật Dân sự (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 352tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Dân sự gồm các quy định chung và quy định 

cụ thể về: Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, 

pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 349.597 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 59829 

- Phòng Mượn: MA 24602-24603 
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95/. VŨ TRỌNG LÂM. Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: 

Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên, Nguyễn Văn Động. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 344tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật 

Việt Nam: Khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật 

và quan hệ giữa giá trị xã hội của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; Các điều 

kiện bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; Bối cảnh chính trị, xã hội, văn hoá, truyền thống 

dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp luật; Giá trị nhân văn, giá trị nhân 

đạo, giá trị bình đẳng xã hội, giá trị tiến bộ xã hội và giá trị dân chủ của pháp luật... 

+ Môn loại: 349.597 / GI-100TR 

- Phòng Đọc: DV 59872 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
96/. NGUYỄN VĂN ĐẠI. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 

cấp xã ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Đại. - Vinh : Đại học Vinh, 2020.  242tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Gồm 6 chương: Khái niệm, chế định, vị trí, vai trò của bộ máy chính quyền 

địa phương và mối liên hệ giữa Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân trong bộ máy 

chính quyền địa phương cấp xã. Tổ chức, hoạt động và quy định của pháp luật về tổ chức, 

hoạt động của HĐND, UBND cấp xã. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của chính quyền cấp xã... 

+ Môn loại: 352.1709597 / N122C 

- Phòng Đọc: DV 59537 

- Phòng Mượn: MA 24234-24235 
 

97/. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam hiện nay : Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm chủ biên, Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức 

Oai, Nguyễn Thị Thanh Chi... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 247tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.  Học viện Chính trị Khu      

vực I 

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân; Lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; Đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục tăng 

cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. 

+ Môn loại: 352.209597 / QU105L 

- Phòng Mượn: MA 24780-24781 
 

96/. Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, 

pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam / Bùi Sỹ Lợi chủ biên, Mai Ngọc Cường, Nguyễn 

Đình Hương... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 450tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng về hiệu quả giám sát của cơ quan 

dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam và quan 

điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với 

việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam trong những năm tới. 

+ Môn loại: 353.509597 / N122C 
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- Phòng Đọc: DL 19645 

- Phòng Mượn: MA 24784 
 

97/. Nguyễn Chí Thanh - Tiểu sử / Bùi Đình Phong chủ biên; Nguyễn Minh Đức, 

Trịnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung khắc hoạ rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh. Đây là tư liệu quý giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu 

hơn về nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 355.0092 / NG527CH 

- Phòng Đọc: DV 59870 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
98/. Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng / Viện tư 

vấn Phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi. - H. : Thông tin và Truyền thông, 

2020. - 178tr. : Hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức cơ bản cho các hộ gia đình và cộng đồng trong 

việc phòng ngừa, ứng phó với một số thiên tai, nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa 

thiên tai cho cộng đồng. 

+ Môn loại: 363.34 / T527TR 

- Phòng Đọc: DV 59818 

- Phòng Mượn: MA 24578-24579 
 

99/. Công tác tuyên giáo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc / Nguyễn 

Viết Thông, Đoàn Văn Báu, Yên Ngọc Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.  

220tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công an; Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Ghi lại những kết quả, thành tựu đạt được của công tác tuyên giáo với sự 

nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; qua 

đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác tuyên 

giáo trong tình hình mới về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và 

các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

+ Môn loại: 363.35 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 19652 

- Phòng Mượn: MA 24791-24792 
 

100/. ĐẶNG TUẤN ANH. Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các 

khu dân cư : Sách chuyên khảo / Đặng Tuấn Anh chủ biên, Nguyễn Như Dũng.                    

H. : Công an nhân dân, 2020. - 199tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, 

chữa cháy trong các khu dân cư; Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các 
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dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Nhận xét, 

đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác chữa cháy 

các khu dân cư. 

+ Môn loại: 363.37 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 59824 

- Phòng Mượn: MA 24592-24593 
 

101/. LÊ THỊNH YÊN. Ô nhiễm môi trường chất thải nhựa / Lê Thịnh Yên. - H. : 

Dân trí, 2020. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho đọc giả một góc nhìn toàn diện hơn về sự phổ biến của 

"sản phẩm nhựa" cũng như "những nguy cơ về nhựa". Góp phần nâng cao nhận thức của 

toàn xã hội về sự nguy hại của rác thải nhựa; Vận động thay đổi dần thói quen sử dụng 

sản phẩm nhựa một cách tuỳ tiện. 

+ Môn loại: 363.72 / Ô450NH 

- Phòng Đọc: DV 59549 

- Phòng Mượn: MA 24258-24259 
 

102/. Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường 

tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản / Nguyễn Mạnh Cường chủ biên, Hoàng 

Văn Long, Nguyễn Tiến Định... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về ô nhiễm môi trường và công tác quản lý, xử lý ô 

nhiễm môi trường. Tình hình hợp tác xã tham gia quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường. 

Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các 

làng nghề chế biến nông - lâm sản vùng đồng bằng sông Hồng. 

+ Môn loại: 363.72 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 59819 

- Phòng Mượn: MA 24580-24581 

 

103/. TRẦN VĂN MIỀU. Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới / Trần Văn Miều chủ biên, 

Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Long. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 198tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Gồm 4 chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chủ trương của Đảng và Nhà 

nước; Truyền thông; Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về nâng cao năng lực tham 

gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

+ Môn loại: 363.72 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 59822 

- Phòng Mượn: MA 24586-24587 

 

104/. DƯƠNG THANH NGHỊ. Đánh giá diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm 

có độc tính trong môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị 
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chủ biên, Đặng Hoài Nhơn, CaoThị Thu Trang, ... - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 

2020. - 364tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường vùng biển 

ven bờ miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp khảo sát thu mẫu phân tích đánh giá một 

số chất ô nhiễm có độc tính qua đó nêu lên thực trạng chất lượng môi trường vùng biển 

ven bờ miền Bắc Việt Nam; Diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong 

môi trường nước, môi trường trầm tích, trong mô thịt một số sinh vật và khả năng tồn lưu 

chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc việt Nam; Một số 

giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động của chất ô nhiễm có độc tính đến môi trường. 

+ Môn loại: 363.739597 / Đ107GI 

- Phòng Đọc: DL 19650 

- Phòng Mượn: MA 24787-24788 

370. GIÁO DỤC: 
105/. Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong 

thời kỳ hội nhập / Bùi Thị Cần, Trần Thị Nga, Hồ Công Hợp, Nguyễn Thị Mỹ Âu...     

Vinh : Đại học Vinh, 2020. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh. 

Thực trạng giáo dục sinh viên; những quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục 

sinh viên theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 371.809597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 59538 

- Phòng Mượn: MA 24236-24237 
 

106/. TIÊU TUYẾT LỆ. Để trẻ hạnh phúc đến trường / Tiêu Tuyết Lệ; Thuý Ngọc 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 23cm. - (Tủ sách phụ huynh 4.0) 

T.1 : Cách phụ huynh thiết lập mối quan hệ với giáo viên tiểu học của con. - 256tr. 

Tóm tắt: Đưa ra nhiều hướng dẫn cụ thể nhằm giải quyết những tình huống thực tế 

mà trẻ thường gặp phải như: Trẻ sợ phát biểu trên lớp thì phải làm sao? Cách bồi dưỡng 

năng khiếu, khơi dậy tiềm năng đặc biệt của trẻ... Từ đó giúp gia đình thấu hiểu trẻ hơn, 

đồng thời tìm được cách phối hợp ăn ý nhất với nhà trường. 

+ Môn loại: 372.19 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DL 19620 

- Phòng Mượn: MA 24748-24749 
 

107/. TIÊU TUYẾT LỆ. Để trẻ hạnh phúc đến trường / Tiêu Tuyết Lệ; Minh Vũ 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 23cm. - (Tủ sách phụ huynh 4.0) 

T.2 : Cách gia đình và nhà trường phối hợp ăn ý nhất. - 243tr. 

Tóm tắt: Đưa ra nhiều hướng dẫn cụ thể nhằm giải quyết những tình huống thực tế 

mà trẻ thường gặp phải như: Trẻ sợ phát biểu trên lớp thì phải làm sao? Cách bồi dưỡng 

năng khiếu, khơi dậy tiềm năng đặc biệt của trẻ... Từ đó giúp gia đình thấu hiểu trẻ hơn, 

đồng thời tìm được cách phối hợp ăn ý nhất với nhà trường. 

+ Môn loại: 372.19 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DL 19621 

- Phòng Mượn: MA 24750-24751 
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390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
108/. ĐỖ HỒNG KỲ. Tiăng chia muối biển / Đỗ Hồng Kỳ Sưu tầm, giới thiệu.          

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1 : Tiếng Việt. - 719tr. 

Tóm tắt: Nội dung phản ánh những cuộc hành trình gian khổ đi đổi sản vật lấy muối 

biển của người Mơ Nông trong lịch sử, đồng thời cũng phảnh ánh tình nghĩa sâu đậm của 

anh em trong dòng họ tộc người này. 

+ Môn loại: 390.09597 / T301CH 

- Phòng Đọc: DV 59737 

- Phòng Mượn: MA 24399 
 

109/. ĐỖ HỒNG KỲ. Tiăng chia muối biển / Đỗ Hồng Kỳ Sưu tầm, giới thiệu.         

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 856tr. 

Tóm tắt: Nội dung phản ánh những cuộc hành trình gian khổ đi đổi sản vật lấy muối 

biển của người Mơ Nông trong lịch sử, đồng thời cũng phản ánh tình nghĩa sâu đậm của 

anh em trong dòng họ tộc người này. 

+ Môn loại: 390.09597 / T301CH 

- Phòng Đọc: DV 60027 

- Phòng Mượn: MA 24719 
 

110/. HOÀNG THỊ CẤP. Nét đẹp trong văn hoá truyền thống của một số tộc người 

ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 225tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày những nét văn hoá truyền thống của một số tộc người ở tỉnh Hà 

Giang như: Nhà sàn truyền thống của người Tày Trắng ở Quang Bình, trò chơi ngày xuân 

của người Tày ở Xuân Giang, tục mời rượu trong hát giao duyên của người Cờ Lao Đỏ, 

nghi thức cưới hỏi truyền thống của người Pà Thẻn, vài nét văn hoá vật chất của người 

Nùng ở Hà Giang... 

+ Môn loại: 390.09597163 / N207Đ 

- Phòng Đọc: DV 59734 

- Phòng Mượn: MA 24396 
 

111/. HOÀNG THỊ CẤP. Văn hoá truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / 

Hoàng Thị Cấp chủ biên, Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019.  

325tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, tên gọi, nguồn gốc tộc người, 

địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế truyền thống, tổ chức xã hội của người Cờ Lao ở Hà 
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Giang. Giới thiệu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Cờ Lao như: nhà ở, trang 

phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, trò chơi dân 

gian. 

+ Môn loại: 390.09597163 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 60025 

- Phòng Mượn: MA 24718 
 

112/. SẦM VĂN BÌNH. Khởi nguồn từ tâm thức : Nghiên cứu / Sầm Văn Bình.       

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 871tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nội dung nói về văn hoá, phong tục tập quán của người Thái nhóm Tày 

Mường. Nhằm đưa ra những tiếng nói trong việc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hoá dân 

tộc Thái ở Nghệ An. 

+ Môn loại: 390.0959742 / KH462NG 

- Phòng Đọc: DV 60024 

- Phòng Mượn: MA 24717 
 

113/. PHAN BÁ HÀM. Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân xã Nhân Thành, huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An : Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 / Phan Bá Hàm, 

Nguyễn Tâm Cẩn. - Vinh : Đại học Vinh, 2020. - 293tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về làng Yên Nhân; Văn hoá dân gian làng Yên Nhân; Phụ lục 

gồm các bài thơ và bài viết trước và sau cách mạng tháng Tám được các tác giả sinh ra 

và lớn lên trên đất Yên Nhân. 

+ Môn loại: 390.0959742 / NG517S 

- Phòng Đọc: DV 59535 

- Phòng Mượn: MA 24230-24231 
 

114/. NGUYỄN HUY MỸ. Làng văn hoá Trường Lưu / Nguyễn Huy Mỹ. - Vinh : 

Đại học Vinh, 2020. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất và con người Trường Lưu. Các di sản văn hoá của làng 

Trường Lưu. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở làng Trường Lưu. 

+ Môn loại: 390.0959743 / L106V 

- Phòng Đọc: DV 59540 

- Phòng Mượn: MA 24240-24241 

 

115/. NGUYỄN THỊ KIM VÂN. Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / 

Nguyễn Thị Kim Vân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 343tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc Bahnar, Jrai 

ở tỉnh Gia Lai; Tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố trong tín ngưỡng 

cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; Các tôn giáo mới du nhập, các chuyển biến văn 

hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động của các tôn giáo mới du nhập. 

+ Môn loại: 390.0959762 / T311NG 
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- Phòng Đọc: DV 59736 

- Phòng Mượn: MA 24398 
 

116/. VƯƠNG QUÂN VÂN. Khoa học và nghệ thuật đặt tên cho con bạn và doanh 

nghiệp / Vương Quân Vân; Người dịch: Nguyễn Văn Ái, Hứa Hà Quyên, Trần Vĩnh Long. 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thế nào là tên hay, tên đẹp? tên nào là hợp với bổn mạng và tuổi tác của 

con cháu mình? Tên doanh nghiệp đặt thế nào để làm ăn phát đạt và trường tồn? Những 

điều cấm kỵ khi đặt tên?... tất cả đều được giải đáp chi tiết trong cuốn sách này. 

+ Môn loại: 392.1 / KH401H 

 

- Phòng Đọc: DV 59834 

- Phòng Mượn: MA 24611-24612 
 

117/. NGUYỄN THỊ MINH TÚ. Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào 

bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh 

Tú. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 275tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về người Lào huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, phong tục, nguyên 

tắc trong hôn nhân, nghi thức cưới hỏi và giới thiệu một số bài hát trong đám cưới của 

người Lào sưu tầm ở bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 

+ Môn loại: 395.209597173 / PH431T 

- Phòng Đọc: DV 60028 

- Phòng Mượn: MA 24720 
 

118/. TRẦN MINH THƯƠNG. Văn hoá dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang/ 

Trần Minh Thương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 342tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về địa lí, đời sống vật chất, phong tục tập quán, văn học nghệ 

thuật và các trò chơi dân gian của vùng đất Ba Thắc - Hậu Giang. 

+ Môn loại: 398.095979 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 60019 

- Phòng Mượn: MA 24716 

 

119/. Tuyển tập truyện cổ tích đặc sắc Châu Âu / Đỗ Thanh tuyển chọn, biên dịch.  

H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 398.2094 / T527CH 

- Phòng Đọc: DV 59981 

- Phòng Mượn: MN 12171-12172 

 

120/. ĐỖ HỒNG KỲ. Dòng dõi mẹ Bong / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.2 : Tiếng Mơ Nông. - 639tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D431D 

- Phòng Đọc: DV 60005 

- Phòng Mượn: MV 23328 
 

121/. Lêng đi làm nêu : Sử thi M' Nông / Điểu Mpiơih hát kể; Điểu Kâu, Thị Mai 

biên dịch; Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm và giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

991tr.; 21cm 

Viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - M'Nông 

Tóm tắt: Nội dung nhằm ca ngợi những con người có bàn tay vàng đã tạc nên cây 

nêu thần cao tận trời, có ánh sáng toả khắp đất trời... Sử thi đề cao văn hoá lễ hội cồng 

chiêng, văn hoá ẩm thực, văn hoá tiếp khách... Ca ngợi những anh hùng của bon con Kop 

như: Ting, Mbong, Lêng. 

+ Môn loại: 398.209597 / L256Đ 

- Phòng Đọc: DV 60004 

- Phòng Mượn: MV 23327 
 

122/. Thần Lêt, Mai Bắt Lêng : Sử thi M' Nông / Hát kể: Điểu Nsăng; Điểu Kâu biên 

dịch; Sưu tầm, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  651tr.; 

21cm 

Viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - M'Nông 

+ Môn loại: 398.209597 / TH121L 

- Phòng Đọc: DV 60000 

- Phòng Mượn: MV 23323 
 

123/. BÙI MINH VŨ. Truyện cổ M'Nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

T.4. - 619tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 60007 

- Phòng Mượn: MV 23330 

 

124/. NÔNG DANH. Truyện Tống Trân - Cúc Hoa / Nông Danh biên soạn và dịch.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 547tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527T 

- Phòng Đọc: DV 60006 

- Phòng Mượn: MV 23329 
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125/. TÒNG VĂN HÂN. Ba truyện thơ phiêu du ca / Tòng Văn Hân sưu tầm, biên 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 943tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.2095971 / B100TR 

- Phòng Đọc: DV 59999 

- Phòng Mượn: MV 23322 
 

126/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Chăm - Ra Glai - Xơ Đăng / 

Nhiều tác giả; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

495tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.2095976 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 60015 

- Phòng Mượn: MB 8193 

 

127/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Ê Đê / Nhiều tác giả; Vũ Quang 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.2095976 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 60016 

- Phòng Mượn: MB 8194 
 

128/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông / Nhiều tác giả; Vũ 

Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1. - 487tr. 

+ Môn loại: 398.2095976 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 60013 

- Phòng Mượn: MB 8191 
 

129/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông / Nhiều tác giả; Vũ 

Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.2. - 471tr. 

+ Môn loại: 398.2095976 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 60014 

- Phòng Mượn: MB 8192 
 

130/. HÀ XUÂN HƯƠNG. Dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái 

sự tương đồng, khác biệt / Hà Xuân Hương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 535tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Tày, người Thái ở Việt Nam; Dân ca trữ tình 

sinh hoạt của người Tày, người Thái; Nghiên cứu sự tương đồng, sự khác biệt trong dân 

ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái. 

+ Môn loại: 398.80597 / D121C 

- Phòng Đọc: DV 59735 

- Phòng Mượn: MA 24397 
 

131/. Then Di cung Đế Thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên 

dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 647tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát trong lễ then Di cung Đế Thích của người Tày ở 

thôn Nà Ca, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Môn loại: 398.80959713 / TH203D 

- Phòng Đọc: DV 59996 

- Phòng Mượn: MV 23319 
 

132/. NGUYỄN THỊ SỬU. Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt / Nguyễn 

Thị Sửu sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.2. - 511tr. 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 

- Phòng Đọc: DV 60003 

- Phòng Mượn: MV 23326 
 

133/. TRIỆU KIM VĂN. Vả tặp tàu Dào miền - Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / 

Triệu Kim Văn sưu tầm, dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 135tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao Đỏ ở Bắc Kạn nói về 

ứng xử, lối sống, về các mối quan hệ trong gia đình, dòng tộc, xã hội. 

+ Môn loại: 398.90959713 / V100T 

- Phòng Đọc: DV 59709 

- Phòng Mượn: MV 23214 
 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

134/. ĐỖ THỊ TẤC. Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu / Đỗ Thị Tấc, 

Hà Mạnh Phong biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 891tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp các từ vựng của dân tộc Thái ở vùng Mường So - Lai Châu được 

phiên âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt. 
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+ Môn loại: 495.9101 / T550V 

- Phòng Tra cứu: TC 4579-4580 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
135/. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất vùng quần đảo 

Trường Sa phục vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản và phòng chống thiên tai / Đỗ Huy 

Cường chủ biên, Phùng Văn Phách, Lê Đình Nam, ... - H. : Khoa học tự nhiên và Công 

nghệ, 2020. - 363tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm địa tầng, thạch học, địa hoá thành tạo phun trào núi 

lửa, chế độ động lực manti giai đoạn Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa và lân cận; 

Cấu trúc địa chất và phân vùng cấu trúc yếu liên quan đến xoáy lở đảo và sạt lở bờ kè các 

đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn; Đặc điểm địa chất công trình các đảo nổi 

lớn khu vực quần đảo Trường Sa; Tiềm năng khoáng sản vùng biển nước sâu và các tai 

biến thiên nhiên. 

+ Môn loại: 551.460959756 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DL 19678 

- Phòng Mượn: MC 6104-6105 
 

136/. VŨ THỊ QUYỀN. Sinh thái học ứng dụng / Vũ Thị Quyền. - H. : Nông nghiệp, 

2020. - 120tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 7 chương: Khái niệm về sinh thái học. Hệ sinh thái và các yếu 

tố cấu thành hệ sinh thái. Hệ sinh thái rừng. Hệ sinh thái đô thị. Cảnh quan học và các 

nguyên tắc của sinh thái học cảnh quan. Thực vật làm cảnh và ứng dụng trong kiến trúc 

cảnh quan. Ứng dụng cảnh quan học trong nông nghiệp. 

+ Môn loại: 577 / S312TH 

- Phòng Đọc: DV 59859 

- Phòng Mượn: MC 6075-6077 
 

137/. BÙI HỒNG LONG. Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển 

phía Nam Việt Nam / Bùi Hồng Long chủ biên, Phan Minh Thụ. - H. : Khoa học tự nhiên 

và Công nghệ, 2020. - 365tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Đặc điểm địa mạo và trầm tích ven biển và vùng thềm 

lục địa phần phía Nam Việt Nam; Chế độ thuỷ văn, động lực tầng nước nông và tầng 

nước sâu; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong vùng trũng sâu Biển Đông; Hiện tượng 

nước trồi và tác động của các quá trình khí tượng, thuỷ văn kích thước lớn (Macro) và 

trung bình (Meso) lên vùng nước trồi mạnh Nam Trung bộ Việt Nam; Năng suất sinh học 

và những biến động của nó trong vùng xáo trộn giữa khối nước sông Mê Kông và khối 

nước Biển Đông; Một số hình ảnh minh hoạ. 

+ Môn loại: 577.709597 / C101Đ 

- Phòng Đọc: DL 19679 

- Phòng Mượn: MC 6106-6107 
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138/. ĐÀM ĐỨC TIẾN. Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và 

giá trị sử dụng / Đàm Đức Tiến chủ biên, Trần Quốc Toàn, Phạm Quốc Long. - H. : Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 365tr. : Ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu, sử dụng và chế biến rong 

biển trên thế giới và ở Việt Nam; Các loài rong thường gặp tại vùng biển Việt Nam và 

giá trị sử dụng; Các lớp chất chính có trong rong biển cùng một số hình ảnh minh hoạ. 

+ Môn loại: 579.809597 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 19677 

- Phòng Mượn: MC 6102-6103 

600. CÔNG NGHỆ: 
139/. Tuyển tập các bài báo đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ / Lê Hồng Vân, 

Bùi Thị Bông, Vũ Thị Thanh Thuỷ.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 111tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ khoa học và Công nghệ 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài báo in và báo điện tử đoạt giải thưởng báo chí Khoa học 

và Công nghệ năm 2019. 

+ Môn loại: 609.597 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59844 

- Phòng Mượn: MD 9760-9761 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
140/. IDZIKOWSKI, CHRIS. Chuyên gia của giấc ngủ ngon = The expert guide to 

sleepng well / Chris Idzikowski; Thảo Tâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021.  

399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và tác dụng của giấc ngủ; Các chu kỳ, giai đoạn của 

giấc ngủ; Sự khác biệt về nhu cầu và đặc điểm của giấc ngủ theo độ tuổi, giới tính; Các 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, cũng như các chứng rối loạn làm mất ngủ và 

các biện pháp đối phó; Giới thiệu những liệu pháp thường được sử dụng để có một giấc 

ngủ ngon. 

+ Môn loại: 613.7 / CH527GI 

- Phòng Đọc: DV 59851 

- Phòng Mượn: ME 8279-8280 
 

141/. NGÔ TRỰC NHÃ. Danh lục cây thuốc quanh ta / Ngô Trực Nhã chủ biên, Võ 

Văn Chi. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 21cm 

T.1. - 500tr. 

Tóm tắt: Tên các loài cây được sắp xếp trong từng họ, lớp thuộc các ngành từ Nấm 

nang, Nấm đảm, Tảo đỏ, Tảo nâu, Tảo lục, Thông đất, Quyết lá thông, Cỏ tháp bút, Dương 

xỉ, Thông, Tuế, Dây gắm và Ngọc lan... Các loài cây trong họ được sắp xếp theo vần tiếng 

Latin và được giới thiệu theo trình tự: Tên khoa học, tên khác (tên dân tộc), dạng sống và 

sinh thái, phân bố... 

+ Môn loại: 615 / D107L 

- Phòng Đọc: DV 59846 

- Phòng Mượn: ME 8269-8270 

- Phòng Tra cứu: TC 4576-4577 
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142/. LÊ THỊ HỒNG ÁNH. Độc tố dinh dưỡng / Lê Thị Hồng Ánh chủ biên, Lê 

Huy Bá. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 450tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đề cập đến các vấn đề độc tố học dinh dưỡng; Việc thực thi các quy 

định của pháp luật về sản xuất, sử dụng và thải độc chất thải độc hại gây hại thực phẩm 

phải được kiểm soát chặt chẽ trong ngưỡng an toàn. Cung cấp cho mọi người kiến thức 

để tự xây dựng cho mình cách sống an toàn tránh việc sử dụng các thực phẩm có nguy cơ 

gây độc cao. 

+ Môn loại: 615.9 / Đ451T 

 

- Phòng Đọc: DV 59848 

- Phòng Mượn: ME 8273-8274 
 

143/. LÊ LONG NGHĨA. Lâm sàng bệnh quanh răng và implant nha khoa : Sách 

dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Lê Long Nghĩa chủ biên, Lê Hưng, Nguyễn Thị Thu 

Vân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 27cm 

ĐTTS ghi : Trường Đại học Y Hà nội. Viện Đào tạo răng hàm mặt 

T.1. - 567tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Giải phẫu, mô học, chức năng vùng quanh răng và 

implant; Dịch tễ và phân loại bệnh quanh răng và implant; Điều trị bệnh quanh răng và 

implant. 

+ Môn loại: 617.6 / L120S 

- Phòng Đọc: DL 19727 

- Phòng Mượn: ME 8319 
 

620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 
144/. LÊ SÂM. Thuỷ nông ở vùng khô hạn / Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng. - H. : 

Nông nghiệp, 2020. - 559tr. : Bảng, biểu đồ, hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình khô hạn ở trong và ngoài nước, đặc biệt chú 

ý hiện tượng hạn hán, hoang mạc hoá, sa mạc hoá, cát nhảy, cát bay đang có nguy cơ uy 

hiếp các tỉnh Nam Trung Bộ. Trên cơ sở tiếp cận vùng khô hạn, đã đề xuất các giải pháp 

kỹ thuật sử dụng tổng hợp nguồn nước để phòng và chống hạn trước mắt cũng như lâu 

dài. 

+ Môn loại: 627 / TH523N 

- Phòng Đọc: DV 59858 

- Phòng Mượn: MD 9764-9765 

 

145/. TRẦN ĐỨC HẠ. Xử lý nước thải bệnh viện / Trần Đức Hạ chủ biên, Nguyễn 

Văn Cự, Trần Đức Minh Hải. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những nội dung: Sự hình thành, số lượng, thành phần và tính chất 

nước thải bệnh viện và các cơ sở y tế; Các quá trình xử lý nước thải và bùn thải tại bệnh 

viện và các cơ sở y tế; Các công trình và thiết bị xử lý nước thải bệnh viện và giải pháp 

thiết kế; Công tác nghiệm thu, vận hành, bảo trì và quan trắc hệ thống xử lý nước thải tại 

bệnh viện và cơ sở y tế. 

+ Môn loại: 628.4 / X550L 

- Phòng Đọc: DV 59847 
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- Phòng Mượn: ME 8271-8272 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN: 

146/. TĂNG THỊ CHÍNH. Công nghệ vi sinh cải tạo đất và xây dựng mô hình nông 

nghiệp sinh thái bền vững vùng chuyên canh rau / Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính.           

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên ứng dụng vào sản xuất 

nông nghiệp; Sản xuất nông nghiệp bền vững; Sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nền nông 

nghiệp sinh thái bền vững. 

+ Môn loại: 631.5 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 59852 

- Phòng Mượn: MF 4029-4030 

 

147/. ĐINH THÁI HOÀNG. Cây sơn và cây chè đắng kỹ thuật trồng và chăm sóc / 

Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính đồng chủ biên, Vũ Ngọc Thắng. - H. : Nông nghiệp, 

2020. - 92tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu giá trị kinh tế, tình sản xuất, cơ sở sinh vật học, kĩ thuật nhân 

giống, kĩ thuật trồng trọt cho cây sơn và cây chè đắng. 

+ Môn loại: 633.8 / C126S 

- Phòng Đọc: DV 59855 

- Phòng Mượn: MF 4035-4036 
 

148/. NGÔ THẾ DÂN. Hỏi đáp về kỹ thuật làm vườn / Ngô Thế Dân, Hà Minh 

Trung. - H. : Dân trí, 2020. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp về kỹ thuật làm vuờn như: Những 

yếu tố có tính chất quyết định để chọn cây ăn quả phù hợp trồng trong vườn, cách thiết 

kế vườn, vấn đề tỉa cành, tạo tán cho cây ăn quả, cách chiết cây ăn quả, kinh nghiệm bón 

phân... 

+ Môn loại: 634 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59612 

- Phòng Mượn: MF 4020-4021 
 

149/. Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa hồng dành cho người mới bắt đầu / 

Trí thức Việt sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 159tr.; 21cm. - (Kỹ thuật 

nông nghiệp) 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, giá trị, đặc điểm sinh thái của cây hoa hồng và kỹ 

thuật chọn giống, nhân giống, trồng, chăm sóc cây hoa hồng thương phẩm, cây hoa hồng 

tại nhà cũng như một số giống hoa hồng phổ biến hiện nay. 

+ Môn loại: 635.9 / H561D 

- Phòng Mượn: MF 4027-4028 
 

150/. Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa lan dành cho người mới bắt đầu / Trí 

thức Việt sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 163tr.; 21cm. - (Kỹ thuật nông 

nghiệp) 
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Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc phong lan rừng, phong lan 

trồng công nghiệp và địa lan. 

+ Môn loại: 635.9 / H561D 

- Phòng Mượn: MF 4025-4026 
 

151/. Phát triển kinh tế từ nghề chăn nuôi gia súc phục vụ mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững / Ngô Thị Kim Cúc chủ biên, Mai Văn Sánh, Đinh Văn Bình,.. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 178tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình chăn nuôi tại Việt Nam, cách phát triển 

kinh tế từ các nghề chăn nuôi lợn, trâu, bò, dê. Quan điểm, chủ trương và giải pháp phát 

triển chăn nuôi gia súc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 636.088 / PH110TR 

 

- Phòng Đọc: DV 59853 

- Phòng Mượn: MF 4031-4032 

 

152/. LÃ VĂN KÍNH. Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà / Lã 

Văn Kính. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 224tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 5 chương: Giới thiệu tầm quan trọng của chất chiết thảo dược thay 

thế kháng sinh trong thức ăn đến phòng và trị hội chứng hô hấp và tiêu chảy ở lợn và gà. 

Một số thảo dược có thể sử dụng trong chăn nuôi. Chiết xuất cao thảo dược. Bào chế 

phẩm thảo dược. Tác dụng chế phẩm thảo dược trên lợn, gà. 

+ Môn loại: 636.4 / S550D 

- Phòng Đọc: DV 59854 

- Phòng Mượn: MF 4033-4034 
 

153/. BÙI HỮU ĐOÀN. Kỹ thuật chăn nuôi vịt : Sách chuyên khảo / Bùi Hữu Đoàn. 

H. : Nông nghiệp, 2020. - 328tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Quá trình thuần hoá, một số đặc điểm, tập tính, chất 

lượng thịt và trứng vịt; Dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt; Giống và công tác giống vịt; Các 

hệ thống chăn nuôi vịt; Môi trường và chuồng trại nuôi vịt; Chăn nuôi vịt thịt, vịt sinh sản 

và vịt trời. 

+ Môn loại: 636.5 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 59857 

- Phòng Mượn: MF 4039-4041 
 

154/. LÊ VĂN NĂM. 130 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người 

chăn nuôi gà / Lê Văn Năm. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 450tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 130 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn 

nuôi gà được chia làm 2 phần: Phần chăn nuôi, phần thú y. Trong phần thú y có 7 chương 

với các nội dung gồm: Các câu hỏi về những bệnh có chung triệu chứng nổi bật, câu hỏi 

về bệnh do virus, bệnh do vi khuẩn, bệnh do kí sinh trùng, bệnh do nấm, bệnh do dinh 

dưỡng, một số bệnh khác. 

+ Môn loại: 636.5 / M458TR 
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- Phòng Đọc: DV 59856 

- Phòng Mượn: MF 4037-4038 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH: 
155/. SANDERSON, ASTON. Sống tối giản cho đời thanh thản = Minimalist living/ 

Aston Sanderson; Tô Thị Tuyết Lan dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021.  103tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn lưu tâm đến cuộc đời mình, sống có chủ đích, nếm trải cuộc 

sống sâu sắc hơn và chọn những gì bản thân sẽ đầu tư vào đó thời gian cũng như tiền bạc, 

thay vì để cảm xúc bốc đồng chọn hộ. 

+ Môn loại: 646.7 / S455T 

- Phòng Đọc: DV 59850 

- Phòng Mượn: ME 8277-8278 
 

156/. BATY, LOUISE. Lần đầu làm ông bà = Top tips for new grandparents / Louise 

Baty; Phương Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 150tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lần đầu làm ông bà là một trải nghiệm quá đỗi hạnh phúc (có lẽ là sau 

niềm hạnh phúc khi lần đầu có con), nhưng việc này cũng có thể là một cơn ác mộng “tái 

hồi”, bởi nó có thể khơi lại những ký ức về sự vất vả, những đêm thức trắng vùi đầu trong 

đống tã lót và tiếng khóc của trẻ sơ sinh khi bạn - những người ngày hôm nay đã lên chức 

ông bà. Sách là cuốn cẩm nang bỏ túi thiết thực nhằm giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan 

đó cho những ai lần đầu lên chức ông bà. 

+ Môn loại: 649 / L121Đ 

- Phòng Đọc: DV 59849 

- Phòng Mượn: ME 8275-8276 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
157/. TETSUYA INAMURA. Biến kiến thức thành tiền bạc / Tetsuya Inamura; Thu 

Tơ dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 215tr.; 21cm. - (Kinh nghiệm làm giàu 

từ những bậc thầy hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Thông qua lời giải thích khéo léo và dễ hiểu, tác giả đã làm rõ tầm quan 

trọng của "học tập" và giới thiệu đến bạn những phương pháp, cũng như cách tư duy hiệu 

quả để biến kiến thức, tài năng và kinh nghiệm của bản thân trở thành "cây rụng tiền". 

+ Môn loại: 650.1 / B305K 

- Phòng Đọc: DV 59835 

- Phòng Mượn: MA 24616-24617 
 

158/. CAMERON, ESTHER. Cốt lõi về lãnh đạo = Essential leadership : Phát triển 

phẩm chất lãnh đạo từ lý thuyết đến thực hành / Esther Cameron, Mike Green; Lương 

Hoa Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 442tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ vai trò và phạm vi lãnh đạo; Lồng ghép nhiều nguyên tắc 

lãnh đạo hữu dụng cùng với các chiến lựơc, bí quyết hay để áp dụng một cách hiệu quả 

nhất trong thực tế từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo hiện tại. 

+ Môn loại: 658.4 / C458L 

- Phòng Đọc: DV 59837 
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- Phòng Mượn: MA 24619 
 

159/. BLAKEY, JOHN. Nhà lãnh đạo đáng tin cậy = The trusted executive: Nine 

leadership habits that inspire results, relationships and reputation : 9 thói quen tạo dựng 

lòng tin trong kinh doanh / John Blakey; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2021.  

298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là một bản hướng dẫn dựa trên kinh nghiệm của tác giả – lãnh đạo 

của một doanh nghiệp, một doanh nhân, một nhà khai vấn cho các CEO cũng như là một 

huấn luyện viên thể thao. Hy vọng rằng, những người đang đọc quyển sách này, những 

nhà điều hành đáng tin cậy của tương lai, sẽ được truyền cảm hứng để học hỏi, thực hành 

và tiên phong xây dựng phong cách lãnh đạo mới. 

+ Môn loại: 658.4 / NH100L 

- Phòng Đọc: DL 19627 

- Phòng Mượn: MA 24755 

 

160/. Tư duy hệ thống cho mọi người : Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn 

tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 179tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc cở sở lý thuyết và nội dung cơ bản về tư duy hệ 

thống; ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam. Từ 

đó rút ra kinh nghiệm để có thể nhân rộng mô hình ứng dụng tư duy hệ thống tại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Mượn: MA 24786 
 

161/. TJAN, ANTHONY K. 4 bí mật doanh nhân thành đạt : Để trở thành doanh 

nhân và xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời / Anthony K.Tjan, Tsun-Yan Hsien, 

Richard J. Harrington; Ngọc Tuấn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 287tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nội dung xác định lại quan niệm kinh doanh trên bước đường sáng nghiệp 

của tác giả, tăng giảm tính cách nào để phát huy trọn vẹn tiềm năng qua từng thời điểm 

cụ thể. Sách còn khám phá bí mật của các doanh nhân thành đạt, các yếu tố góp phần vào 

thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp của họ. 

+ Môn loại: 658.4092 / B454B 

- Phòng Đọc: DV 60079 

- Phòng Mượn: MA 24614-24615 
 

162/. COOK, DAVID R.. Làm thế nào để trở thành người bán hàng vĩ đại... ngay 

sáng thứ Hai ! = How to be a great salesperson ... by Monday morning ! / David R. Cook; 

Lê Thị Thiên Kim dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 167tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những kỹ thuật chốt giao dịch mới, tìm những cách để làm 

mới và cải thiện bản thân trong lĩnh vực kinh doanh để bán hàng thành công như: Làm 

người khác cười, nhiệt huyết và thái độ, những câu chuyện để truyền cảm hứng, lý do để 

hành động ngay tức thời, gọi tên khách hàng thật nhiều lần... 

+ Môn loại: 658.85 / L104TH 
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- Phòng Đọc: DV 59838 

- Phòng Mượn: MA 24620-24621 
 

163/. AKIRA KAGATA. Nhân viên bán hàng thành công - Đừng van nài / Akira 

Kagata; Lê Bích Hường Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải đáp những khúc mắc về vấn đề bán hàng và những kỹ năng để bán 

hàng thành công. Sách chứa đựng đầy lý thuyết, kỹ thuật và thái độ sẽ giúp bạn trở thành 

nhân viên bán hàng luôn khiến khách hàng biết ơn vì đã bán hàng!. 

+ Môn loại: 658.85 / NH121V 

- Phòng Đọc: DV 59840 

- Phòng Mượn: MA 24624-24625 
 

164/. AKIRA KAGATA. Nhân viên bán hàng thành công - Không bán sản phẩm / 

Akira Kagata; Lưu Minh Tú dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 151tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả giải thích tỉ mỉ cách nhân viên bán hàng nên truyền đạt tình yêu 

và niềm đam mê cho khách hàng tiềm năng thông qua phép lịch sự và cách nói chuyện. 

Bên cạnh đó nêu lên 11 gợi ý cho các chuyên gia và 11 lý do cho việc không bán được 

hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / NH121V 

- Phòng Đọc: DV 59839 

- Phòng Mượn: MA 24622-24623 
 

165/. HALL, SIMON. Marketing B2B Sáng tạo = Innovative B2B marketing / 

Simon Hall; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 446tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và hiểu biết từ kinh nghiệm trực tiếp của tác 

giả. Với những ví dụ thực tế từ nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau, cộng với những thảo 

luận và vấn đề thời sự từ các diễn đàn và hiệp hội marketing B2B chủ chốt, các nhà 

marketing sẽ tìm ra cách tiếp cận, mô hình và giải pháp mới, giúp đối phó với bất kỳ thách 

thức nào khi làm chiến lược B2B. 

+ Môn loại: 659.1 / M109B 

- Phòng Đọc: DV 59836 

- Phòng Mượn: MA 24618 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 
166/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI. Công nghệ lên men laccase tái tổ hợp phục 

vụ sản xuất nhiên liệu sinh học / Nguyễn Thị Phương Mai chủ biên, Bùi Thị Hải Hoà.     

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bao quát các nội dung cơ bản liên quan đến cơ chế của quá trình hình 

thành enzyme tái tổ hợp trong vi sinh vật, các kỹ thuật lên men trong sinh tổng hợp laccase 

tái tổ hợp và ứng dụng laccase tái tổ hợp trong sản xuất nhiên liệu sinh học. 

+ Môn loại: 662 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 59845 

- Phòng Mượn: MD 9762-9763 

700. NGHỆ THUẬT: 

167/. ĐOÀN THỊ TÌNH. Mỹ thuật sân khấu Việt Nam / Đoàn Thị Tình. - H. : Mỹ 

thuật, 2020. - 323tr. : Ảnh, bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Khái quát về mỹ thuật sân khấu thời cổ đại. Nghiên cứu mỹ thuật sân khấu 

qua các thời kì trung đại, cận đại, hiện đại. Mỹ thuật sân khấu các loại hình nghệ thuật: 

Nhận diện chung về kịch hát dân tộc, đặc trưng riêng của mỹ thuật sân khấu các loại hình 

nghệ thuật. 

+ Môn loại: 704.9 / M600TH 

- Phòng Đọc: DL 19704 

- Phòng Mượn: MG 10710 
 

168/. MAI THỊ NGỌC OANH. Hoạ sĩ Mai Văn Hiến / Mai Thị Ngọc Oanh chủ 

biên, Nguyễn Quân, Trần Khánh Chương... - H. : Mỹ thuật, 2020. - 139tr. : Ảnh, tranh 

vẽ; 23x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những tác phẩm hội hoạ tiêu biểu 

trong sự nghiệp của hoạ sĩ Mai Văn Hiến; Tập hợp một số bài viết của người thân, bạn 

bè, đồng nghiệp viết về Ông. 

+ Môn loại: 759.9597 / H401S 

- Phòng Tra cứu: TC 4581 

 

169/. NGUYỄN NGHĨA PHƯƠNG. Tranh in độc bản : Những vấn đề lý thuyết và 

thực hành / Nguyễn Nghĩa Phương. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống lý thuyết chung về tranh in độc bản: Khái niệm, thuật 

ngữ cùng lịch sử phát triển tranh in độc bản trên thế giới và Việt Nam; Những điều kiện 

trang thiết bị, phương pháp, kỹ thuật, chất liệu thể hiện tranh in độc bản cổ điển trước kia 

và các kỹ thuật, chất liệu mở rộng sau này; Một số quy chuẩn chung về cách trình bày, 

lưu giữ, bảo quản tác phẩm cũng như vấn đề bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động trong 

không gian, địa điểm thực hành tranh in độc bản. 

+ Môn loại: 769 / TR107-I 

- Phòng Đọc: DL 19696 
 

170/. NGUYỄN VIỆT DŨNG. Vòng cung huyền diệu : Sách ảnh nhóm tác giả 91-

94 / Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Cẩm Thơ chủ biên, Nguyễn Linh Giang... - H. : Mỹ thuật, 

2020. - 191tr. : Ảnh màu; 23x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống, không gian văn 

hoá đặc sắc của dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. 

+ Môn loại: 779.095971 / V431C 

- Phòng Tra cứu: TC 4582-4583 

 

171/. LINH NGA NIÊ KDAM. Kpă Púi - Cuộc đời và sự nghiệp / Linh Nga Niê 

Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 303tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ, nhà văn Kpăc Púi, 

một số tác phẩm của ông và bài viết của các tác giả khác về ông. 

+ Môn loại: 780.92 / KP113P 

- Phòng Đọc: DV 59738 

- Phòng Mượn: MG 10618 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

43 
 

172/. ĐẶNG THÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Thành Loan.            

H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1068tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Tiểu sử các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính; Sử liệu lễ nghi 

lễ tế tự trong cung đình và làng xã; Sử liệu nhạc vũ các vương triều. Sách còn có thêm 

phần phụ lục, giới thiệu một số tư liệu quý giá viết về chữ nhạc, lễ nhạc. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S550L 

- Phòng Đọc: DV 59874 

- Phòng Mượn: MG 10672-10673 
 

173/. DƯƠNG HUY THIỆN. Hát Xoan Phú Thọ - Dân ca cội nguồn / Dương Huy 

Thiện. - H. : Sân khấu, 2020. - 515tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cái nôi của hát Xoan Phú Thọ, những hình thức tổ chức và 

sinh hoạt của phường Xoan. Hát Xoan và những dấu ấn lịch sử, xã hội. Nguồn gốc của 

hát Xoan. Những hoạt động, hội thảo khoa học về hát Xoan. 

+ Môn loại: 781.620095972 / H110X 

- Phòng Đọc: DV 60023 

- Phòng Mượn: MG 10687 
 

174/. ĐĂNG BẨY. Nghệ sĩ điện ảnh các dân tộc Liên bang Xô Viết / Đăng Bẩy.     

H. : Sân khấu, 2020. - 765tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tác phẩm khắc hoạ cuộc đời và sự nghiệp các nghệ sĩ điện ảnh các dân 

tộc Liên bang Xô viết thời kỳ 1917-1991 như Ivan Perestiani, Alisa Freindlich, Edmond 

Keosayan... 

+ Môn loại: 791.430947 / NGH250S 

- Phòng Đọc: DV 60022 

- Phòng Mượn: MG 10686 
 

175/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản điện ảnh / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Ngô 

Ngọc Ngũ Long, Dương Cẩm Thuý, Trần Luân Kim. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.1. - 668tr. 

Tóm tắt: Gồm một số kịch bản của các phim điện ảnh nổi tiếng như: Tình đất Củ 

Chi, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa... 

+ Môn loại: 791.43 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19751 

- Phòng Mượn: MG 10719-10720 
 

176/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản điện ảnh / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, 
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Dương Cẩm Thuý, Trần Luân Kim, Ngô Ngọc Ngũ Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

- Văn nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.2. - 565tr. 

Tóm tắt: Gồm các kịch bản phim như: Hải Nguyệt, Người học trò đất Gia Định, Lời 

thề, Ông cá Hô, Chung cư... 

+ Môn loại: 791.43 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19752 

- Phòng Mượn: MG 10721-10722 

 

177/. LÊ HUY QUANG. Sân khấu - Nghệ sĩ và một góc nhìn cuộc sống / Lê Huy 

Quang. - H. : Sân khấu, 2020. - 543tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bài viết về một số văn nghệ sĩ trong giới văn học nghệ thuật; Những trải 

nghiệm về quá trình sáng tạo nghệ thuật của tác giả trên sàn diễn; Những suy nghĩ về văn 

học nghệ thuật qua vở diễn của đồng nghiệp hay những tác phẩm mà tác giả đã thiết kế 

mỹ thuật... 

+ Môn loại: 792.092 / S121KH 

- Phòng Đọc: DV 59786 

- Phòng Mượn: MG 10646-10647 
 

178/. TRẦN TRÍ TRẮC. Chèo Cách mạng / Trần Trí Trắc. - H. : Sân khấu, 2020.  

383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những tiền đề của nghệ thuật chèo cách mạng; Khái lược sự 

hình thành, phát triển của nghệ thuật chèo cách mạng; Khái lược chân dung một số nghệ 

sĩ tiêu biểu; Những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật chèo cách mạng. 

+ Môn loại: 792.5 / CH205C 

- Phòng Đọc: DV 59785 

- Phòng Mượn: MG 10644-10645 
 

179/. NGUYỄN THẾ KHOA. Nguyễn Diêu - Đào Tấn, một thời đại tuồng / Nguyễn 

Thế Khoa. - H. : Sân khấu, 2020. - 701tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và tác phẩm của Nguyễn Diêu và Đào Tấn - hai nhà 

soạn tuồng đồng hương ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.5092 / NG527D 

- Phòng Đọc: DV 59787 

- Phòng Mượn: MG 10648-10649 
 

180/. TRẦN ĐÌNH NGÔN. Đặc trưng ngôn ngữ thể loại và nghệ thuật đạo diễn 

chèo/ Trần Đình Ngôn. - H. : Sân khấu, 2020. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc trưng ngôn ngữ thể loại của chèo; Nghệ thuật đạo diễn chèo 

và một số chuyên đề về chèo như: Bản sắc dân tộc trong nghệ thuật chèo, hình ảnh người 

Hà Nội trên sân khấu chèo từ thời kỳ cận đại đến nay, những cách tân trong chèo của 

Nguyễn Đình Nghị. 

+ Môn loại: 792.509597 / Đ113TR 

- Phòng Đọc: DV 59788 
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- Phòng Mượn: MG 10650-10651 
 

181/. LÝ SOL. Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây 

Nguyên / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam, Lý Vân Linh Niê Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2020. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người và văn hoá cổ truyền Trường Sơn - Tây 

Nguyên; Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; Múa 

dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên trong đời sống đương đại. 

+ Môn loại: 793.35976 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 59862 

- Phòng Mượn: MG 10660-10661 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

182/. MICHIKO. Bắc cầu = Hashi Wo Kakeru kodomo-jidai no Dokusho no 

Omoide: Kỷ niệm đọc sách thời thơ ấu / Michiko; Minh hoạ: Mitsumasa Anno; Phạm Lê 

Huy, Lê Hiển dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 70tr.; 23cm 

Tóm tắt: Toàn văn bài diễn thuyết đề dẫn của Hoàng hậu Michiko phát biểu vào 

sáng ngày 21 tháng 9 năm 1998, ngày khai mạc Đại hội lần thứ 26 của Hiệp hội Sách 

Thiếu nhi Quốc tế. 

+ Môn loại: 808.5 / B113C 

- Phòng Mượn: MN 12204 
 

183/. Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc Châu Âu / Đỗ Thanh tuyển chọn, biên dịch.    

H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 808.830094 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59980 

- Phòng Mượn: MN 12169-12170 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

184/. BAKHTIN, M. M. Sáng tác của François Rabelais với nền văn hoá dân gian 

Trung cổ và Phục hưng / M. M. Bakhtin; Từ Thị Loan dịch; Hoàng Ngọc Hiến hiệu đính.  

H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 819tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề của mỹ học và khoa nghiên cứu văn học, đặc biệt 

là lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực nghịch dị, mà hạt nhân cơ bản là tiếng cuời lưỡng trị 

trong nền văn hoá trào tiếu dân gian thời trung cổ và Phục hưng. 

+ Môn loại: 843 / S106T 

- Phòng Đọc: DV 59841 

- Phòng Mượn: MB 8166-8167 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
185/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.1,Q.1 : Yêu nước, cách mạng và Duy Tân. - 644tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19728 

- Phòng Mượn: MB 8242-8243 
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186/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.1,Q.2 : Yêu nước, cách mạng và Duy Tân. - 527tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19729 

- Phòng Mượn: MB 8244-8245 
 

187/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.3 : Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội. - 594tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19730 

- Phòng Mượn: MB 8246-8247 
 

188/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.4 : Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội. - 525tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19731 

- Phòng Mượn: MB 8248-8249 
 

189/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.5 : Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội. - 624tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19732 

- Phòng Mượn: MB 8250-8251 

 

190/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1900 - 1945 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Đoàn Lê 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.6 : Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội. - 677tr. 

+ Môn loại: 895.922080032 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19733 

- Phòng Mượn: MB 8252-8253 
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191/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.1. - 641tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19740 

- Phòng Mượn: MB 8266-8267 
 

192/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.2. - 789tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19741 

- Phòng Mượn: MB 8268-8269 
 

193/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.3. - 727tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19742 

- Phòng Mượn: MB 8270-8271 
 

194/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.4. - 703tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19743 

- Phòng Mượn: MB 8272-8273 

 

195/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.5. - 843tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19744 

- Phòng Mượn: MB 8274-8275 
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196/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.6. - 819tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19745 

- Phòng Mượn: MB 8276-8277 
 

197/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1975 - 2000 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Lê Quang 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 7 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.7. - 831tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19746 

- Phòng Mượn: MB 8278-8279 
 

198/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.1,Q.1 : Giai đoạn 1945 - 1954. - 753tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19734 

- Phòng Mượn: MB 8254-8255 
 

199/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.1,Q.2 : Giai đoạn 1945 - 1975. - 720tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19735 

- Phòng Mượn: MB 8256-8257 

 

200/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.1,Q.3 : Giai đoạn 1945 - 1954. - 673tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19736 

- Phòng Mượn: MB 8258-8259 
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201/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.4 : Giai đoạn 1954 - 1975. - 729tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19737 

- Phòng Mượn: MB 8260-8261 
 

202/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.5 : Giai đoạn 1954 - 1975. - 740tr. 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19738 

- Phòng Mượn: MB 8262-8263 
 

203/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Giai đoạn 1945 - 1975 / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Vũ Hạnh 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Ph.2,Q.6. - Giai đoạn 1954 - 1975 

+ Môn loại: 895.922080034 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19739 

- Phòng Mượn: MB 8264-8265 
 

204/. NGUYỄN TẤN KIỆT. Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954-1975 / 

Nguyễn Tấn Kiệt. - H. : Văn học, 2020. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922080034 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 60020 

- Phòng Mượn: MV 23335 
 

205/. HUỲNH THU HẬU. Diễn ngôn văn chương - Những vẻ đẹp khác biệt : Tiểu 

luận, phê bình / Huỳnh Thu Hậu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 138tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận và phê bình về văn học Quảng Nam nói riêng và 

văn học Việt Nam nói chung: Những khả thể và giới hạn của văn học Quảng Nam đương 

đại. Bút pháp ảo diệu của nhà văn Lê Trâm. Hành trình kiến tạo và giải mã cái tôi mang 

căn cước Thu Bồn. Hồ Xuân Hương - Đường đi của một cá tính sáng tạo. Lưu Quang Vũ 

- Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa... 

+ Môn loại: 895.92209 / D305NG 
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- Phòng Đọc: DV 59732 

- Phòng Mượn: MB 8122 
 

206/. LINH NGA NIÊ KDAM. Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây 

Nguyên (1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, biên soạn. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2020. - 743tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây 

Nguyên. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau năm 1975 cho đến năm 2010: Y 

Điêng Kpă Hô Dí, Mioo Y Choi, Nay Nô, Đinh Thị Kim Phát... 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 60018 

- Phòng Mượn: MB 8196 
 

207/. XUÂN HÙNG. Chạm : Phê bình văn học / Xuân Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 228tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài nghiên cứu, phê bình về các tác phẩm của người lính 

từ góc nhìn văn hoá chiến tranh, các tác phẩm về muôn màu cuộc sống, về văn hoá miền 

sơn cước, về chữ tâm trong văn chương. 

+ Môn loại: 895.92209004 / CH104 

- Phòng Đọc: DV 59729 

- Phòng Mượn: MB 8119 
 

208/. Đài Tiếng nói Việt Nam - Thơ & Nhạc / Trần Nhật Dương, Trần Nhật Minh, 

Đõ Anh Vũ, Vũ Anh Thư, Cát Hoàng Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020.  

379tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: VOV - Tiếng nói Việt Nam 

Tóm tắt: Sách tuyển chọn 60 bài thơ và hơn 80 ca khúc nhân kỉ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống vẻ vang của Đài. 

+ Môn loại: 895.9221008 / Đ103T 

- Phòng Đọc: DV 59989 

- Phòng Mượn: MV 23310-23311 

 

209/. Hà Nội trong mắt thơ : Thi tuyển / Trần Quang Khải, Phạm Sư Mạnh...; Hoàng 

Nhuận Cầm, Đỗ Anh Vũ sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 535tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / H100N 

- Phòng Đọc: DV 59990 

- Phòng Mượn: MV 23312-23313 

 

210/. Nam Bắc một nhà : Tuyển tập / Nguyễn Thành Hiệp, Nguyễn Thuý Dung, 

Nguyễn Thuý Loan... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 168tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / N104B 
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- Phòng Đọc: DV 59680 

- Phòng Mượn: MV 23152-23153 
 

211/. Tiếng thời gian : Thi tuyển / Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi...; Hoàng Nhận 

Cầm, Trần Nhật Minh, Đỗ Anh Vũ sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 499tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / T306TH 

- Phòng Đọc: DV 59986 

- Phòng Mượn: MV 23306-23307 

 

212/. CAO BÁ QUÁT. Tuyển tập thơ chữ Hán Cao Bá Quát / Cao Bá Quát; Trần 

Văn Nhĩ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2011.  911tr.; 

24cm. - (Tinh hoa văn học Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.92212 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19532 
 

213/. NGUYỄN KHUYẾN. Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến / Nguyễn 

Khuyến; Trần Văn Nhĩ dịch; Trần Đắc Trung nhuận sắc. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 823tr.; 24cm. - (Tinh hoa văn học 

Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.92212 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19534 

 

214/. CAO BÁ QUÁT. Thơ chữ Hán Cao Bá Quát : Hai quyển - 1300 bài / Cao Bá 

Quát; Trần Văn Nhĩ dịch thơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 24cm. - (Tinh hoa văn học Việt Nam) 

T.2. - 1059tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460CH 

- Phòng Đọc: DL 19533 

 

215/. LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Hoa chuối đỏ miền rừng Phja Bjooc : Chuyên luận văn 

học / Lê Thị Bích Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 484tr; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Phác hoạ về con người, sự nghiệp văn chương và đóng góp của nhà thơ Y 

Phương trong tiến trình phát triển văn học hiện đại nói chung và bộ phận văn học dân tộc 

thiểu số nói riêng. Nghiên cứu hành trình sáng tạo, phong cách, sự kế thừa kho tàng văn 

hoá dân gian đặc sắc, nghệ thuật ngôn từ, sáng tạo từ láy mới... của nhà thơ Y Phương. 

+ Môn loại: 895.922134 / H401CH 

- Phòng Đọc: DV 59730 

- Phòng Mượn: MB 8120 

 

216/. VÕ THANH AN. Hoa trăm miền : Thơ / Võ Thanh An. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 295tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / H401TR 

 

- Phòng Đọc: DV 59686 

- Phòng Mượn: MV 23191 
 

217/. NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM. Trường ca viết về Bình Thuận : Chuyên luận / 

Nguyễn Thị Liên Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về trường ca viết về Bình Thuận trong thời chống Mỹ; Một số 

đặc điểm nghệ thuật cùng với gía trị lịch sử và giá trị giáo dục của trường ca viết về Bình 

Thuận trong thời chống Mỹ. 

+ Môn loại: 895.922134 / TR561C 

- Phòng Đọc: DV 60017 

- Phòng Mượn: MB 8195 
 

218/. NGUYỄN TRỌNG HOÀN. Trữ lượng cảm xúc, trữ lượng của tâm hồn / 

Nguyễn Trọng Hoàn. - H. : Văn học, 2020. - 325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn đi 

sâu vào phân tích, bình luận những nét đặc sắc về bút pháp nghệ thuật trong sáng tác thơ 

ca của các tác giả tiêu biểu như: Tố Hữu, Bà Huyện Thanh Quan, Vũ Đình Liên, Thế Lữ, 

Hồ Chí Minh, Tagore, Y Phương, Hữu Thỉnh, Viễn Phương... 

+ Môn loại: 895.92213409 / TR550L 

- Phòng Đọc: DV 59992 

- Phòng Mượn: MB 8188-8189 
 

219/. NÔNG QUANG KHIÊM. Cây cỏ và hoa : Thơ / Nông Quang Khiêm. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / C126C 

- Phòng Đọc: DV 59700 

- Phòng Mượn: MV 23205 

 

220/. THANH TÙNG. Còn đây một thời hoa đỏ : Thơ / Thanh Tùng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 299tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 59720 

- Phòng Mượn: MV 23225 
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221/. DU AN. Điểm danh bạn bản : Thơ / Du An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

495tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ304D 

- Phòng Đọc: DV 59688 

- Phòng Mượn: MV 23193 
 

222/. TRẦN DANH TU. Dưới vầng trăng : Thơ / Trần Danh Tu. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 143tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / D558V 

- Phòng Đọc: DV 59704 

- Phòng Mượn: MV 23209 
 

223/. TỐNG NGỌC HÂN. Giấc mơ con / Tống Ngọc Hân. - H. : Sân khấu, 2020.  

367tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-119M 

- Phòng Đọc: DV 59707 

- Phòng Mượn: MV 23212 
 

224/. ĐOÀN LƯ. Giấc mơ tháng bảy : Tập thơ / Đoàn Lư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-119M 

- Phòng Đọc: DV 59706 

- Phòng Mượn: MV 23211 
 

225/. ĐẶNG BÁ TIẾN. Hồn cẩm hương : Thơ / Đặng Bá Tiến. - H. : Sân khấu, 

2020. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / H454C 

- Phòng Đọc: DV 59708 

- Phòng Mượn: MV 23213 
 

226/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Khúc trầm : Thơ / Trương Viết Hùng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2014. - 84tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / KH506TR 

- Phòng Đọc: DV 59983 

- Phòng Mượn: MV 23292-23293 
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227/. NGUYỄN VŨ. Mùa xưa : Thơ / Nguyễn Vũ. - H. : Sân khấu, 2020. - 239tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / M501X 

- Phòng Đọc: DV 59997 

- Phòng Mượn: MV 23320 
 

228/. HOÀNG CHIẾN. Nắng chiều bên suối : Song ngữ Việt - Cao Lan / Hoàng 

Chiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / N116CH 

- Phòng Đọc: DV 59694 

- Phòng Mượn: MV 23199 
 

229/. LÊ MAI THAO. Nếu một chút thôi : Thơ / Lê Mai Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 227tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / N259M 

- Phòng Đọc: DV 59998 

- Phòng Mượn: MV 23321 
 

230/. ĐOÀN HUY CẢNH. Nơi của yêu thương : Thơ / Đoàn Huy Cảnh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 207tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / N462C 

- Phòng Đọc: DV 59710 

- Phòng Mượn: MV 23215 
 

231/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Nhớ bến sông quê : Thơ / Trương Viết Hùng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 87tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / NH460B 

- Phòng Đọc: DV 59982 

- Phòng Mượn: MV 23290-23291 
 

232/. NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM. Những miền xanh thẳm : Tập thơ / Nguyễn Thị 

Liên Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 583r.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 60008 

- Phòng Mượn: MV 23331 
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233/. NGUYỄN NGỌC TUNG. Ô cửa trăng lên : Thơ / Nguyễn Ngọc Tung. - H. : 

Sân khấu, 2020. - 558tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Ô450C 

- Phòng Đọc: DV 60002 

- Phòng Mượn: MV 23325 
 

234/. TẠ VĂN SỸ. Ở núi : Tập thơ / Nguyễn Trọng Bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 339tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / Ơ460N 

- Phòng Đọc: DV 59724 

- Phòng Mượn: MV 23229 

 

235/. HUỲNH THỊ NGỌC YẾN. Ru khúc dân ca : Tập thơ / Huỳnh Thị Ngọc Yến. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / R500KH 

- Phòng Đọc: DV 59711 

- Phòng Mượn: MV 23216 
 

236/. NGUYỄN BÁT NHÃ. Tình cho em : Thơ / Nguyễn Bát Nhã. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 155tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T312CH 

- Phòng Đọc: DV 59725 

- Phòng Mượn: MV 23230 
 

237/. NGUYỄN THỊ BÌNH. Thời gian và nỗi nhớ : Tập thơ / Nguyễn Thị Bình.       

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / TH462GI 

- Phòng Đọc: DV 59715 

- Phòng Mượn: MV 23220 
 

238/. NGUYỄN VĂN TÔNG. Những dấu ấn đường thơ / Nguyễn Văn Tông giới 

thiệu và lời bình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu và lời bình của tác giả về một số tác phẩm của các tác giả có sự 

đóng góp cho sự nghiệp văn học nước nhà nói chung và văn học Lào Cai nói riêng. 

+ Môn loại: 895.9221409 / NH556D 

- Phòng Đọc: DV 60012 

- Phòng Mượn: MB 8190 
 

239/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản sân khấu / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Cao 

Đức Trường chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.1. - 709tr. 

+ Môn loại: 895.9222008 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19747 

- Phòng Mượn: MB 8280-8281 
 

240/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản sân khấu / Mai Quốc Liên tổng chủ biên; Cao 

Đức Trường chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh 

Q.2. - 689tr. 

+ Môn loại: 895.9222008 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19748 

- Phòng Mượn: MB 8282-8283 
 

241/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản sân khấu / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Cao 

Đức Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.3. - 805tr. 

+ Môn loại: 895.9222008 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19749 

- Phòng Mượn: MB 8284-8285 
 

242/. MAI QUỐC LIÊN. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ 

Chí Minh 1900 - 2000 : Tuyển tập kịch bản sân khấu / Mai Quốc Liên tổng chủ biên, Cao 

Đức Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2016. - 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Q.4. - 848tr. 

+ Môn loại: 895.9222008 / M458TH 

- Phòng Đọc: DL 19750 

- Phòng Mượn: MB 8286-8287 

 

243/. NGỌC THỤ. Đứa con lạc loài : Kịch dài / Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2020.  

464tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / Đ551C 
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- Phòng Đọc: DV 59778 

- Phòng Mượn: MV 23265-23266 
 

244/. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với sân khấu đương đại / Lê Tiến Thọ, Doãn 

Châu, Lê Chức... - H. : Sân khấu, 2020. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về tiểu sử sáng tác của tác giả Lưu Quang Vũ 

trong tiến trình sân khấu Việt Nam thế kỷ XX; Luận bàn về các vấn đề đề tài, bút pháp, 

đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật, quá trình sáng tạo, thi pháp kịch... 

+ Môn loại: 895.922234 / NH100V 

- Phòng Đọc: DV 59764 

- Phòng Mượn: MB 8163-8165 
 

245/. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong : Tác giả - tác phẩm / Nguyễn Minh Đức, 

Nguyễn Trung Hợi sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 654tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong 

cùng các bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông. 

+ Môn loại: 895.922234 / NH100V 

- Phòng Đọc: DV 59842 

- Phòng Mượn: MB 8168-8169 
 

246/. LƯU QUANG HÀ. Tác phẩm chọn lọc / Lưu Quang Hà. - H. : Sân khấu, 2020.  

462tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / T101PH 

- Phòng Đọc: DV 59782 

- Phòng Mượn: MV 23275-23276 
 

247/. XUÂN TRÌNH. Tuyển tập Xuân Trình / Xuân Trình. - H. : Sân khấu, 2020.  

1296tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59776 

- Phòng Mượn: MV 23261-23262 
 

248/. ĐOÀN THANH TÂM. Bông mai đỏ / Đoàn Thanh Tâm. - H. : Sân khấu, 2020.  

399tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / B455M 

- Phòng Đọc: DV 59779 

- Phòng Mượn: MV 23267-23268 
 

249/. XUÂN CUNG. Chuyện tình Quế Dương / Xuân Cung. - H. : Sân khấu, 2020.  

483tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / CH527T 

- Phòng Đọc: DV 59780 

- Phòng Mượn: MV 23269-23270 
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250/. NGUYỄN THANH BÌNH. Dấu xưa / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Sân khấu, 

2020. - 335tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / D125X 

- Phòng Đọc: DV 59777 

- Phòng Mượn: MV 23263-23264 
 

251/. NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG. Kịch Nguyễn Đăng Chương / Nguyễn Đăng 

Chương. - H. : Sân khấu, 2020. - 21cm 

T.3. - 639tr. 

+ Môn loại: 895.92224 / K302NG 

- Phòng Đọc: DV 59781 

- Phòng Mượn: MV 23273-23274 
 

252/. ĐẶNG HIỂN. Tuyển tập kịch / Đặng Hiển. - H. : Sân khấu, 2020. - 415tr.; 

21cm 

Tên thật tác giả: Đặng Đức Hiển 

+ Môn loại: 895.92224 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59783 

- Phòng Mượn: MV 23277-23278 
 

253/. TRẦN THU HẰNG. Chàng thợ gốm : Tập truyện thiếu nhi / Trần Thu Hằng.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223 / CH106TH 

- Phòng Thiếu nhi: NA 4752-4753 
 

254/. PHAN VIỆT LÂM. Thảo Cầm Viên - Chuyện lạ chưa dứt / Phan Việt Lâm; 

Minh hoạ: Tiến Thông; Bìa: Thuỳ Dung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017.  

101tr. : Ảnh, tranh màu; 20cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TH108C 

- Phòng Thiếu nhi: NA 4835 
 

255/. ĐỖ THANH HƯƠNG. Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại / Đỗ 

Thanh Hương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đi sâu tìm hiểu những vấn đề lý luận, hình thành và phát triển của 

cảm quan đô thị. Những phương diện cơ bản về đô thị và cách thể hiện cảm quan đô thị 

trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. 

+ Môn loại: 895.9223009 / Đ450TH 

- Phòng Đọc: DV 59843 

- Phòng Mượn: MB 8170-8171 

 

256/. HUỲNH THU HẬU. Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam đương 

đại : Nghiên cứu / Huỳnh Thu Hậu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 316tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu nghệ thuật nghịch dị và sự đổi mới văn học Việt Nam đương 

đại. Tìm hiểu nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam qua hệ thống hình tượng 

và phương thức biểu hiện. 

+ Môn loại: 895.9223009 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 59731 

- Phòng Mượn: MB 8121 
 

257/. PHẠM DUY NGHĨA. Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / 

Phạm Duy Nghĩa. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 371tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223009 / V115X 

- Phòng Đọc: DV 59733 

- Phòng Mượn: MB 8123 

 

258/. LÊ DỤC TÔN. Những ngày đầu / Lê Dục Tôn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020.  

507tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 59722 

- Phòng Mượn: MV 23227 
 

259/. VŨ BÃO. Vũ Bão tuyển tập / Vũ Bão; Hồ Anh Thái tuyển chọn. - H. : Văn 

học, 2020. - 21cm 

Tên thật của tác giả: Phan Thế Hệ 

T.1 : Tiểu thuyết. - 995tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / V500B 

- Phòng Đọc: DV 59988 

- Phòng Mượn: MV 23308-23309 
 

260/. HÀ MẠNH PHONG. Bàng bạc mưa rừng / Hà Mạnh Phong. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2020. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / B106B 

- Phòng Đọc: DV 59699 

- Phòng Mượn: MV 23204 
 

261/. VŨ XUÂN ĐỘ. Bến nước : Tiểu thuyết / Vũ Xuân Độ. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 285tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / B254N 

- Phòng Đọc: DV 59698 

- Phòng Mượn: MV 23203 

 

262/. NGUYỄN THỊ MINH THẮNG. Cỏ mần trầu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị 

Minh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 240tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C400M 

- Phòng Đọc: DV 59703 

- Phòng Mượn: MV 23208 
 

263/. VŨ TUYẾT MÂY. Cha, con và Tổ quốc : Tập truyện / Vũ Tuyết Mây. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH100C 

- Phòng Đọc: DV 59702 

- Phòng Mượn: MV 23207 
 

264/. NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Chú chó nghiệp vụ : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 

Chiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 220tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH500CH 

- Phòng Đọc: DV 59721 

- Phòng Mượn: MV 23226 
 

265/. Đơn giản nhìn xuân / Nguyễn An Bình, Hồ Xuân Đà, Thuỵ An... - H. : Văn 

học, 2020. - 309tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Diễn đàn Văn học nghệ thuật Bông Tràm. Tuyển tập kỷ niệm 10 năm 

hoạt động (3/1/2011-3/12021) 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ464GI 

- Phòng Mượn: MV 23288-23289 
 

266/. NGUYỄN THỊ NGỌC BỐN. Dưới chân Khau Slung : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Thị Ngọc Bốn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 262tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / D558CH 

- Phòng Đọc: DV 59690 

- Phòng Mượn: MV 23195 
 

267/. LỤC MẠNH CƯỜNG. Giấc mơ trên cỏ : Truyện ngắn / Lục Mạnh Cường.    

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 157tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-119M 

- Phòng Đọc: DV 59705 

- Phòng Mượn: MV 23210 
 

268/. A SÁNG. Hạt dẻ non : Tiểu thuyết / A Sáng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H110D 

- Phòng Đọc: DV 59687 

- Phòng Mượn: MV 23192 
 

269/. NGUYỄN THẾ HÙNG. Họ vẫn chưa về : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Hùng.   

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 227tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / H400V 

- Phòng Đọc: DV 59685 

- Phòng Mượn: MV 23190 
 

270/. PHẠM THANH KHƯƠNG. Kỳ hoa dị thảo : Tiểu thuyết / Phạm Thanh 

Khương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 357tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / K600H 

- Phòng Đọc: DV 59994 

- Phòng Mượn: MV 23317 

 

271/. LÊ THUỲ GIANG. Lạc giữa mùa bông / Lê Thuỳ GIang. - H. : Sân khấu, 

2020. - 343tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / L101GI 

- Phòng Đọc: DV 59701 

- Phòng Mượn: MV 23206 
 

272/. NGUYỄN VĂN HỌC. Linh điểu : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 333tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / L312Đ 

- Phòng Đọc: DV 59728 

- Phòng Mượn: MV 23233 
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273/. NGUYỄN THẾ HÙNG. Lộc trời : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thế Hùng.           

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 533tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / L451TR 

- Phòng Đọc: DV 59727 

- Phòng Mượn: MV 23232 

 

274/. ĐẶNG THỊ THUÝ. Mạch sống : Tập truyện ngắn / Đặng Thị Thuý. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 343tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M102S 

- Phòng Đọc: DV 59691 

- Phòng Mượn: MV 23196 

 

275/. MA VĂN KHÁNG. Một mảnh trăng rừng : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng.        

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 353tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M458M 

- Phòng Đọc: DV 59695 

- Phòng Mượn: MV 23200 
 

276/. ĐỖ THỊ HIỀN HOÀ. Mùa gấc chín : Tiểu thuyết / Đỗ Thị Hiền Hoà. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 337tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M501G 

- Phòng Đọc: DV 59692 

- Phòng Mượn: MV 23197 
 

277/. ĐỖ THỊ HIỀN HOÀ. Mùa trăng khuyết : Tập truyện ngắn / Đỗ Thị Hiền Hoà.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / M501TR 

- Phòng Đọc: DV 59696 

- Phòng Mượn: MV 23201 
 

278/. NGUYỄN HOÀNG THU. Nỗi buồn đi qua : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng.     

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / N452B 
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- Phòng Đọc: DV 59718 

- Phòng Mượn: MV 23223 
 

279/. NIÊ THANH MAI. Ngày mai sáng rỡ : Tập truyện ngắn / Niê Thanh Mai.      

H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 131tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112M 

 

- Phòng Đọc: DV 59717 

- Phòng Mượn: MV 23222 
 

280/. VŨ QUỐC KHÁNH. Ngọt đắng Loòng Boong : Tập truyện ngắn / Vũ Quốc 

Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 201tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG435Đ 

- Phòng Đọc: DV 59716 

- Phòng Mượn: MV 23221 
 

281/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Nháp : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 381tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NH109 

- Phòng Đọc: DV 59693 

- Phòng Mượn: MV 23198 
 

282/. PHẠM VIỆT LONG. Phong lan về trời : Tập truyện / Phạm Việt Long. - H. : 

Dân trí, 2020. - 262tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH431L 

- Phòng Mượn: MV 23166-23167 
 

283/. BÚT NGỮ. Sao đỏ : Tiểu thuyết / Bút ngữ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / S108Đ 

- Phòng Đọc: DV 59714 

- Phòng Mượn: MV 23219 
 

284/. DƯƠNG QUỐC HẢI. Tiếng rừng : Tập truyện ngắn / Dương Quốc Hải.           

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.92234 / T306R 

- Phòng Đọc: DV 60011 

- Phòng Mượn: MV 23334 

 

285/. NGUYỄN ĐÌNH LÃM. Thủ thỉ bên dòng suối : Truyện ngắn / Nguyễn Đình 

Lãm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 407tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TH500TH 

- Phòng Đọc: DV 60001 

- Phòng Mượn: MV 23324 
 

286/. TRIỀU ÂN. Trên vùng mây trắng : Tiểu thuyết / Triều Ân. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2020. - 431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254V 

- Phòng Đọc: DV 59726 

- Phòng Mượn: MV 23231 
 

287/. KIM CHUÔNG. Trong bóng ngày đi : Truyện ngắn / Kim Chuông. - H. : Sân 

khấu, 2020. - 227tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR431B 

- Phòng Đọc: DV 59993 

- Phòng Mượn: MV 23316 
 

288/. NÔNG QUỐC LẬP. Trước mặt là núi cao : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập.  

H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 171tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR557M 

- Phòng Đọc: DV 59723 

- Phòng Mượn: MV 23228 

 

289/. NGUYỄN TRỌNG BẢN. Vòng tròn không khép kín : Tiểu thuyết / Nguyễn 

Trọng Bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 529tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V431TR 

- Phòng Đọc: DV 59697 

- Phòng Mượn: MV 23202 
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290/. ĐINH NGỌC HÙNG. Vũ điệu lửa : Tập truyện ngắn / Đinh Ngọc Hùng.          

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 279tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / V500Đ 

- Phòng Đọc: DV 59995 

- Phòng Mượn: MV 23318 
 

291/. SƠN TÙNG. Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh / Sơn Tùng; Bùi Sơn Định 

sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 21cm 

Tên thật tác giả: Bùi Sơn Tùng 

Q.2 : Búp sen xanh - Bông sen vàng - Trái tim quả đất. - 895tr. 

+ Môn loại: 895.922803 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 59991 

- Phòng Mượn: MV 23314-23315 
 

292/. NGUYỄN VĂN HỌC. Yêu sao những bàn tay lao động : Tập ký chân dung / 

Nguyễn Văn Học. - H. : Dân trí, 2020. - 244tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / Y259S 

- Phòng Đọc: DV 59682 

- Phòng Mượn: MV 23188-23189 
 

293/. NGÔ MINH BẮC. Lửa dưới chân núi Cấm : Tập bút ký / Ngô Minh Bắc.        

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 479tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / L551D 

- Phòng Đọc: DV 60010 

- Phòng Mượn: MV 23333 

 

294/. LÊ VA. Như chưa hề có thác : Tập ký / Lê Va. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

359tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH550CH 

- Phòng Đọc: DV 60009 

- Phòng Mượn: MV 23332 
 

295/. NGUYỄN HẢI YẾN. Manh mai khói rạ : Tản văn / Nguyễn Hải Yến. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / M107M 

- Phòng Đọc: DV 59712 

- Phòng Mượn: MV 23217 
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296/. LÊ MAI THAO. Mùa đông màu ký ức : Tản văn, bút ký, truyện ngắn / Lê Mai 

Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 333tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / M501Đ 

- Phòng Đọc: DV 59689 

- Phòng Mượn: MV 23194 
 

297/. CÔNG THẾ. Mùa hoa tớ dầy : Tản văn / Công Thế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 170tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / M501H 

- Phòng Đọc: DV 59719 

- Phòng Mượn: MV 23224 
 

298/. PHÙNG HẢI YẾN. Quê tôi vùng Tây Bắc : Tản văn / Phùng Hải Yến. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9228408 / QU250T 

- Phòng Đọc: DV 59713 

- Phòng Mượn: MV 23218 
 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
299/. ĐOÀN THANH NÔ. Kiên Giang - Di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người, đặc điểm tự nhiên cùng một 

số các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang như: Bảo tàng 

tỉnh Kiên Giang, chùa Tam Bảo, U Minh Thượng, Hòn Đất, Gò Quao, Núi Lăng, Đảo 

Phú Quốc, Hòn Tre... 

+ Môn loại: 915.979504 / K305GI 

- Phòng Đọc: DV 60021 

- Phòng Mượn: MG 10685 
 

300/. LÊ THÁI DŨNG. Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 219tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và giai thoại về những sự kiện và con người đã để 

lại dấu ấn trong tiến trình phát triển của quốc gia và dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / CH527H 

- Phòng Đọc: DV 59865 

- Phòng Mượn: MG 10664-10665 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

67 
 

301/. TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG. Chuyện phiếm sử học / Tạ Chí Đại Trường. - Tái 

bản. - H. : Tri Thức, 2020. - 281tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp 6 ghi chép của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường về những câu 

chuyện lịch sử Việt Nam, mở ra góc nhìn chưa từng có về lịch sử Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / CH527PH 

- Phòng Đọc: DV 59868 

- Phòng Mượn: MG 10670-10671 
 

302/. TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG. Những bài dã sử Việt / Tạ Chí Đại Trường; Dương 

Trung Quốc giới thiệu. - H. : Tri Thức, 2020. - 446tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đề cập tới các lĩnh vực và nội dung phong phú của 

sử học Việt Nam như: Đình làng, thần tích của Phù Đổng Thiên Vương, di tích, những 

công trình thuỷ lợi ở Quảng Trị, hình thái lịch sử nước nhà vào thế kỷ 10... 

+ Môn loại: 959.7 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 59875 

- Phòng Mượn: MG 10674-10675 

 

303/. LÊ THÁI DŨNG. Bà Chúa Kho và giai thoại về những nữ nhân kiệt liệt / Lê 

Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số dữ kiện chính liên quan đến Bà Chúa Kho - một hiện 

tượng tín ngưỡng đặc biệt thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong khoảng 30 năm 

gần đây. Cung cấp thông tin lý thú về một số nhân vật nữ kiệt liệt có những đóng góp 

nhất định trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ 

Tổ quốc và bình ổn xã hội. 

+ Môn loại: 959.7009 / B100CH 

- Phòng Đọc: DV 59866 

- Phòng Mượn: MG 10666-10667 
 

304/. NGUYỄN TÂM CẨN. 280 giai thoại về con người và vùng đất Yên Thành : 

Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 / Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm. - Vinh : Đại học 

Vinh, 2020. - 382tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về địa lý, lịch sử huyện Yên Thành, khái niệm về giai thoại và 

những đặc điểm chính về giai thoại ở vùng Yên Thành. Giai thoại về con người Yên 

Thành: Các nhà khoa bảng, các danh tướng, các nhà hoạt động cách mạng xếp theo nhân 

vật, theo thời gian, bằng cấp và chức vụ. 

+ Môn loại: 959.7024092 / H103TR 

- Phòng Đọc: DV 59639 

- Phòng Mượn: MG 10611-10612 
 

305/. LÊ THÁI DŨNG. Hoàng đế Lê Thánh Tông - Câu chuyện và giai thoại / Lê 

Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 199tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phần nào số ít những giai thoại và câu chuyện lý thú về vị hoàng 

đế Lê Thánh Tông, qua đó giúp người đọc biết thêm về vị vua đặc biệt này trên các góc 

độ khác nhau. 

+ Môn loại: 959.7026092 / H407Đ 
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- Phòng Đọc: DV 59861 

- Phòng Mượn: MG 10658-10659 

 

306/. Tô Hiệu : Tiểu sử / Biên soạn: Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, 

Nguyễn Ngọc Hà... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 275tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình của đồng chí Tô Hiệu. Những hoạt động 

cách mạng của ông từ người yêu nước trở thành người cộng sản (1924 - 1934); Những 

năm tháng đấu tranh tham gia lãnh đạo khôi phục cách mạng (1935 - 1940); Chiến đấu 

trong địa ngục Sơn La (1940 - 1944) và trở thành tấm gương của người cộng sản. 

+ Môn loại: 959.703092 / T450H 

- Phòng Đọc: DV 59869 
 

307/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về Cách mạng tháng Tám 1945 / Hà Nguyễn.  

H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về những kiến thức cơ bản liên quan đến cuộc vận 

động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

+ Môn loại: 959.7032 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 59864 
 

308/. ĐẶNG PHONG. 5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong. - H. : Thông tin 

và Truyền thông, 2020. - 331tr. : Hình, bản đồ; 24cm 

Tóm tắt: Tầm quan trọng và quan hệ của 5 đường mòn Hồ Chí Minh: đường Trường 

Sơn, đường ống xăng dầu, đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển quá cảnh, binh 

chủng tiền và những con đường chuyển ngân trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.704 / N114Đ 

- Phòng Đọc: DL 19702 

- Phòng Mượn: MG 10705-10706 
 

309/. Bác Hồ - Một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng 

Thị Mai Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 198tr.; 21cm. - (Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thể hiện tấm gương cao đẹp về nhân cách sống 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Về cuộc đời hoạt động và về cuộc sống giản dị hàng ngày của 

Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 59810 

- Phòng Mượn: MG 10654-10655 

 

310/. Chu Huy Mân : Tiểu sử / Trần Minh Trưởng chủ biên, Phạm Ngọc Anh, 

Nguyễn Minh Đức... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 387tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Sách khắc hoạ rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Chu 

Huy Mân (1913 - 2006), là những tư liệu quý giá giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân 

dân hiểu hơn về nhà quân sự, nhà chính trị xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500H 

- Phòng Đọc: DV 59871 
 

311/. RUSCIO, ALAIN. Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu / 

Alain Ruscio; Nguyễn Đức Truyến dịch; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 490tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người 

theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (1911) cho đến khi người 

đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ Tịch Hồ Chí Minh và 

những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Ngoài ra, sách cũng chứa 

đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Mượn: MG 10711-10712 
 

312/. Lê Phước Thọ một nhân cách, một tấm gương / Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ: 

Thành uỷ Cần Thơ, 2021. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 40 bài viết của đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự... đã có thời 

gian sống, chiến đấu và công tác với đồng chí Lê Phước Thọ qua các thời kì. Qua đó phản 

ánh tấm gương, một nhân cách, đạo đức, tác phong làm việc, lối sống bình dị, có mối 

quan hệ gắn bó với đồng chí, đồng đội, bạn bè và nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / L250PH 

- Phòng Đọc: DL 19565 

- Phòng Mượn: MG 10624-10625 
 

313/. Người Nga viết về Chủ Tịch Hồ Chí Minh / Yuri Mikhailovich Luzhkov, Oxip 

Mandelstam, Roman Karmen...; Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh dịch; Nguyễn 

Xuân Hoà hiệu đính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 198tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các vị lãnh đạo người Nga về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với tấm lòng ngưỡng mộ, tôn kính, mang đậm tình hữu nghị, thu ngắn khoảng cách 

và làm cho hai nước dù xa xôi về địa lý vẫn trở nên gần gũi. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG558NG 

- Phòng Mượn: MG 10704 
 

314/. LÊ VĂN YÊN. Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990) / 

Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư từ năm 

1930 đến năm 1990: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường 

Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. 

+ Môn loại: 959.704092 / C101T 

- Phòng Mượn: MG 10707 
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315/. NGUYỄN VĂN THẠC. Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến Việt Nam/ 

Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2020.  

337tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trích những lá thư của các vị lãnh đạo nhà đạo nhà nước gởi Báo Tuổi trẻ 

và bạn đọc, các thành viên sáng lập Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi'' năm 2005. Nguyên Thủ 

tướng Phan Văn Khải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giới thiệu những trang nhật kí của 

liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe trong suốt 

chặng đường hành quân, những chuyện vui buồn và cả những điều anh cảm nhận được. 

+ Môn loại: 959.7043 / M103M 

- Phòng Đọc: DV 59867 

- Phòng Mượn: MG 10668-10669 
 

316/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về đại thắng mùa Xuân 1975 / Hà Nguyễn.  

H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về toàn bộ diễn biến lịch sử trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) và đại thắng mùa Xuân 1975. 

+ Môn loại: 959.7043 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 59863 

- Phòng Mượn: MG 10662-10663 
 

317/. PAPIN, PHILIPPE. Lịch sử Hà Nội / Philippe Papin; Mạc Thu Hương dịch.  

H. : Thế giới, 2021. - 390tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Từ truyền thuyết đến lịch sử (trước thế kỷ X), thành Thăng 

Long (thế kỷ IX-XIX), từ nho sĩ đến thương nhân (thế kỷ XV-XVIII), Hà Nội thời Pháp 

thuộc (1875-1945), thành phố cờ đỏ sao vàng. 

+ Môn loại: 959.731 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19703 

- Phòng Mượn: MG 10708-10709 
 

318/. VĨNH THÔNG. Dấu ấn Thượng châu thổ / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 230tr. : Ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh, nhân vật lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá dân 

gian đời sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân vùng thượng châu thổ sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.78 / D125Â 

- Phòng Đọc: DV 59860 

- Phòng Mượn: MG 10656-10657 
 

319/. VĨNH THÔNG. Đình và làng Bình Thuỷ xã Bình Thuỷ - Huyện Châu Phú  

Tỉnh An Giang / Vĩnh Thông. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 95tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Đình và làng Bình 

Thuỷ ở xã Bình Thuỷ - huyện Châu Phú - An Giang, và lễ hội Kỳ Yên ở Đình thần Bình 

Thuỷ. Ngoài ra, sách còn giới thiệu về đất và người ở địa phương Bình Thuỷ tỉnh An 

Giang. 

+ Môn loại: 959.791 / Đ312V 
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- Phòng Đọc: DV 59809 

- Phòng Mượn: MG 10652-10653 
 

320/. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà = Architectural and artistic 

heritage Thanh Hoa communal temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần 

Thơ. Bảo tàng thành phố. - Cần Thơ : Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2021. - 21tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà, toạ lạc tại khu vực 

Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong đời 

sống tâm linh của người dân quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. 

Đình Thạnh Hoà đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích quốc gia 

vào năm 2020. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2921-2923 

- Phòng Đọc: DV 59754 

- Phòng Mượn: MG 10635-10637 


